
 

Tháng 7 Số 73 (15/7/2009)  

 MỤC LỤC  
   

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

03-7-2009     - Quyết ñịnh số 45/2009/Qð-UBND về sửa ñổi, bổ sung một số 

ñiều của Quyết ñịnh số 135/2007/Qð-UBND ngày 08 tháng 12 

năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố quy ñịnh về kiến trúc 

nhà liên kế trong khu ñô thị hiện hữu trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh. 3 

06-7-2009     - Quyết ñịnh số 46/2009/Qð-UBND về ñiều chỉnh mức trợ cấp 

hàng tháng và trợ cấp trang phục hàng năm ñối với lực lượng Dân 

quân trên ñịa bàn thành phố. 16 

07-7-2009     - Quyết ñịnh số 47/2009/Qð-UBND về ban hành Quy chế tổ chức 

bán ñấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản 

ñược xác lập quyền sở hữu nhà nước và các tài sản hàng hóa kê 

biên phát mãi theo quyết ñịnh xử lý của các cơ quan có thẩm 

quyền (trừ tài sản là nhà, ñất). 18 

07-7-2009     - Quyết ñịnh số 48/2009/Qð-UBND về bãi bỏ văn bản. 
29 

Do UBND thành phố Hồ Chí Minh  xuất bản 



2 CÔNG BÁO Số 73 - 15 - 7 - 2009

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

 

30-6-2009     - Quyết ñịnh số 11/2009/Qð-UBND về thành lập Ban Quản lý ñầu 

tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ. 53 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 45/2009/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh  

số 135/2007/Qð-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 của 

 Ủy ban nhân dân thành phố quy ñịnh về kiến trúc nhà liên kế 

trong khu ñô thị hiện hữu trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 93/2001/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính 

phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 29/2007/Nð-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính 

phủ về quản lý kiến trúc ñô thị; 

Căn cứ Thông tư số 08/2007/TT-BXD ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Bộ Xây 

dựng hướng dẫn lập, thẩm ñịnh, phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc ñô thị; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 42/2005/Qð-BXD ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 353:2005 “Nhà ở liên kế - Tiêu 

chuẩn thiết kế”; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 04/2008/Qð-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch 

xây dựng”; 
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Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây 

dựng hướng dẫn lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Công văn số 1228/BXD-KTQH ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Bộ Xây 

dựng về việc áp dụng Quyết ñịnh số 135/2007/Qð-UBND ngày 08 tháng 12 năm 

2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét ñề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 1456/TTr-SQHKT 

ngày 03 tháng 6 năm 2009; ý kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp tại Công văn số 

1082/STP-VB ngày 17 tháng 4 năm 2009, 

 

QUYẾT ðỊNH:  

 

ðiều 1. Nay sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh về kiến trúc nhà liên kế 

trong khu ñô thị hiện hữu trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo 

Quyết ñịnh số 135/2007/Qð-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân 

dân thành phố, cụ thể như sau: 

1. Sửa ñổi, bổ sung ñiểm d và e khoản 2 ðiều 1 Quy ñịnh: 

“d) Cung cấp công khai thông tin quy hoạch - kiến trúc cho nhân dân và nhà ñầu 

tư trong quá trình chuẩn bị ñầu tư. 

e) Cung cấp công khai thông tin quy hoạch - kiến trúc cho Sở - ngành và các 

ñơn vị liên quan làm cơ sở phục vụ cho công tác thẩm ñịnh giá bán nhà, ñất thuộc sở 

hữu nhà nước.” 

2. Sửa ñổi, bổ sung ñiểm c khoản 2 ðiều 2 Quy ñịnh: 

“c) Các dự án khu nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 ñược duyệt, các khu cư xá 

ñã ổn ñịnh về quy hoạch, ñặc biệt lưu ý các dãy nhà liên kế hiện hữu có chung hệ 

thống kết cấu;” 

3. Sửa ñổi, bổ sung khoản 3 ðiều 2 Quy ñịnh: 

“3. ðối với công trình xây dựng trên lô ñất lớn hơn 500m2 và không vượt quá 

1.000m2, có hiện trạng là nhà xây dựng theo hình thức nhà liên kế ñược phép áp dụng 

Quy ñịnh này.” 

4. Bổ sung khoản 4 ðiều 2 Quy ñịnh: 

“4. Quy ñịnh này áp dụng ñối với các lô ñất có hình thể có thể xác ñịnh ñược theo 

dạng hình học (như hình vuông, hình chữ nhật và các hình thể khác có thể xây dựng 
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công trình thành các hình khối phù hợp với mỹ quan chung ñô thị). Trường hợp hình 

thể lô ñất không thể xác ñịnh ñược theo các dạng hình học (như lô ñất có hình thể zic-

zac, xiên méo, giật cấp nhiều...) làm hình khối công trình sau khi xây dựng ảnh hưởng 

xấu ñến mỹ quan chung ñô thị, cơ quan quản lý quy hoạch - kiến trúc ñô thị theo phân 

cấp có trách nhiệm xem xét, ñề xuất hoặc quyết ñịnh việc áp dụng Quy ñịnh này trên 

cơ sở ñảm bảo mỹ quan kiến trúc (như xác ñịnh ranh xây dựng công trình phù hợp, 

giảm tầng cao, giảm mật ñộ xây dựng, tăng khoảng lùi xây dựng công trình...).” 

5. Sửa ñổi, bổ sung tiết b ñiểm 2.1 khoản 2 ðiều 6 Quy ñịnh: 

“b) Nếu lô ñất có diện tích từ 15m2 ñến dưới 36m2, có chiều rộng mặt tiền và 

chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3,0m trở lên: ñược phép cải tạo, sửa chữa theo 

quy mô số tầng hiện hữu hoặc xây dựng mới tối ña 2 tầng (có thể bố trí tầng lửng tại 

trệt và mái che cầu thang tại sân thượng), chiều cao toàn công trình không quá 13,4m 

(ñối với ñường có lộ giới từ 20m trở lên) và không quá 12,2m (ñối với ñường có lộ 

giới từ 12m ñến dưới 20m).” 

6. Sửa ñổi, bổ sung nội dung gạch ñầu dòng thứ 3 tiết b ñiểm 2.2 khoản 2 

ðiều 6 Quy ñịnh: 

“- Có chiều rộng (hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng) từ 3,0m trở lên hoặc 

có chiều rộng (hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng) từ 2,0m ñến dưới 3,0m nhưng 

có ñiều kiện hợp khối kiến trúc bên ngoài: ñược phép cải tạo, sửa chữa theo hiện trạng 

hoặc xây dựng mới với chiều cao toàn công trình xác ñịnh theo lộ giới hẻm như sau: 

+ Hẻm lộ giới ≥ 3,5m: cao ñộ tối ña từ nền vỉa hè ñến sàn lầu 1 là 5,8m; xây 

dựng tối ña 3 tầng (có thể bố trí tầng lửng tại trệt và mái che cầu thang tại sân 

thượng), chiều cao không quá 15,6m. 

+ Hẻm lộ giới < 3,5m: cao ñộ tối ña từ nền vỉa hè ñến sàn lầu 1 là 3,8m; xây 

dựng tối ña 3 tầng (không bố trí tầng lửng tại trệt, có thể bố trí mái che cầu thang tại 

sân thượng), chiều cao không quá 13,6m.” 

7. Sửa ñổi, bổ sung Bảng 1 và khoản 1 phần Ghi chú ðiều 7 Quy ñịnh: 

“Bảng 1 

Diện tích 
lô ñất (m2) 

 ≤ 50 75 100 200 300 500 1000 

ðối với quận nội thành 100 90 85 80 75 70 65 Mật ñộ XD 
tối ña (%) ðối với huyện ngoại thành 100 90 80 70 60 50 50 
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Ghi chú: 

1. Mật ñộ xây dựng ñối với huyện ngoại thành (trường hợp diện tích lô ñất ñến 

500m2) và diện tích lô ñất ñược xác ñịnh theo Bảng 2.6. Mật ñộ xây dựng thuần tối 

ña của lô ñất xây dựng nhà ở - Quy chuẩn Quy hoạch Xây dựng năm 2008.” 

8. Sửa ñổi, bổ sung Bảng 2 khoản 1 ðiều 8 Quy ñịnh: 

 “Bảng 2 

Chiều rộng 
lộ giới L 

(m) 

Tầng 
cao 
cơ 
bản 

(tầng) 

Số tầng cộng 
thêm nếu 
thuộc khu 
vực quận 

trung tâm TP 
hoặc trung 

tâm cấp quận 
(tầng) 

Số tầng 
cộng thêm 
nếu thuộc 
trục ñường 

thương 
mại - dịch 
vụ (tầng) 

Số tầng 
cộng thêm 
nếu công 
trình xây 
dựng trên 
lô ñất lớn 

(tầng) 

Cao ñộ 
tối ña 
từ nền 
vỉa hè 

ñến sàn 
lầu 1 
(m) 

Số tầng 
khối nền 
tối ña + 
số tầng 
giật lùi 
tối ña 
(tầng) 

Tầng 
cao 

tối ña 
(tầng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

L ≥ 25 5 +1 +1 +1 7,0m 7+1 8 

20 ≤ L < 25 5 +1 +1 +1 7,0m 6+2 8 

12 ≤ L < 20 4 +1 +1 +1 5,8m 5+2 7 

7 ≤ L < 12 4 +1  0 +1 5,8m 4+2 6 

3,5 ≤ L < 7 3 +1  0 0 5,8m 3+1 4 

L < 3,5 3 0 0 0 3,8m 3+0 3 

9. Sửa ñổi, bổ sung ñiểm b, d, ñ, e phần Ghi chú khoản 1 ðiều 8 Quy ñịnh: 

“b) Nguyên tắc xác ñịnh khoảng lùi ñối với các tầng cao cộng thêm: 

Trường hợp số tầng cao tổng cộng của công trình (bao gồm tầng cao cơ bản và 

tầng cao cộng thêm) vượt quá số tầng cao khối nền tối ña xác ñịnh ở cột 7 Bảng 2 thì 

các tầng chênh lệch (cao hơn khối nền) phải có khoảng lùi, nghĩa là chỉ giới xây dựng 

của các tầng chênh lệch lùi cách chỉ giới xây dựng của các tầng khối nền phía dưới 

tối thiểu 3,5m. 

d) Quận trung tâm thành phố gồm các quận 1, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận, Bình 

Thạnh. Tuy nhiên, trong ñịa bàn các quận này sẽ có các khu vực áp dụng quy ñịnh 

hạn chế xây dựng hoặc quy chế quản lý kiến trúc riêng (không cho phép áp dụng 

các yếu tố cộng thêm tầng) do mục tiêu kêu gọi dự án ñầu tư, xây dựng chỉnh trang 

ñô thị quy mô lớn… và sẽ ñược Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh bằng văn bản 
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kèm bản ñồ xác ñịnh ranh chính xác (trên cơ sở Ủy ban nhân dân thành phố ñã chấp 

thuận chủ trương). 

ñ) Trung tâm cấp quận ñược xác ñịnh trong quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết 

hoặc do Ủy ban nhân dân thành phố hoặc do Ủy ban nhân dân quận phối hợp Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc xác ñịnh. 

e) Trục ñường thương mại - dịch vụ: ñược xác ñịnh trong quy hoạch chung, quy 

hoạch chi tiết hoặc do Ủy ban nhân dân thành phố hoặc do Ủy ban nhân dân quận - 

huyện phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác ñịnh theo các tiêu chí sau: 

- Thuộc khu vực trung tâm thành phố, trung tâm quận - huyện hoặc là trục giao 

thông quan trọng nối liền các trung tâm khu vực; 

- Hiện trạng hoặc ñịnh hướng phát triển kinh tế - xã hội là trục ñường tập trung 

nhiều các hoạt ñộng thương mại - dịch vụ ở mặt tiền ñường; 

- Chiều rộng lòng ñường ñảm bảo làn xe ô tô ñậu và lưu thông, có vỉa hè ñủ 

rộng ñể ñậu xe máy và người ñi bộ lưu thông (trừ trường hợp tuyến ñi bộ thương mại 

ñược xác ñịnh cụ thể bởi cấp có thẩm quyền).” 

10. Sửa ñổi, bổ sung các hình minh họa về số tầng và chiều cao nhà liên kế 

tùy thuộc lộ giới ñường và hẻm (minh họa cho Bảng 2 khoản 1 ðiều 8) như sau:  

 

Hình minh họa ñối với ñường có lộ giới từ 25m trở lên 

    

Quy mô tối ña 5 tầng: 

Khi không có các yếu tố 
tăng tầng cao  

Quy mô tối ña 6 tầng: 

Khi có 1 trong 3 yếu tố 
tăng tầng cao sau ñây: 

(i) Thuộc khu vực quận 
trung tâm TP hoặc 
trung tâm cấp quận;  

(ii) Trên trục ñường 
thương mại - dịch vụ; 

(iii) Lô ñất lớn. 

Quy mô tối ña 7 tầng: 

Khi có 2 trong 3 yếu tố 
tăng tầng cao sau ñây: 

(i) Thuộc khu vực quận 
trung tâm TP hoặc 
trung tâm cấp quận; 

(ii) Trên trục ñường 
thương mại - dịch vụ; 

(iii) Lô ñất lớn. 

Quy mô tối ña 8 tầng: 
(tầng 8 có khoảng lùi) 

Khi có cả 3 yếu tố tăng 
tầng cao sau ñây: 

(i) Thuộc khu vực quận 
trung tâm TP hoặc 
trung tâm cấp quận; 

 (ii) Trên trục ñường 
thương mại - dịch vụ; 

(iii) Lô ñất lớn. 
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Hình minh họa ñối với ñường có lộ giới từ 12m ñến dưới 20m 

    

Quy mô tối ña 4 tầng: 

Khi không có các yếu tố 
tăng tầng cao 

Quy mô tối ña 5 tầng: 

Khi có 1 trong 3 yếu tố 
tăng tầng cao sau ñây: 

(i) Thuộc khu vực quận 
trung tâm TP hoặc trung 
tâm cấp quận;  

(ii) Trên trục ñường 
thương mại-dịch vụ; 

(iii) Lô ñất lớn. 

Quy mô tối ña 6 tầng 
(tầng 6 có khoảng lùi) 

Khi có 2 trong 3 yếu tố 
tăng tầng cao sau ñây: 

(i) Thuộc khu vực quận 
trung tâm TP hoặc trung 
tâm cấp quận; 

(ii) Trên trục ñường 
thương mại-dịch vụ; 

(iii) Lô ñất lớn. 

Quy mô tối ña 7 tầng: 
(tầng 6, 7 có khoảng lùi) 

Khi có cả 3 yếu tố tăng 
tầng cao sau ñây: 

(i) Thuộc khu vực quận 
trung tâm TP hoặc trung 
tâm cấp quận; 

 (ii) Trên trục ñường 
thương mại-dịch vụ; 

(iii) Lô ñất lớn. 

 

Hình minh họa ñối với ñường có lộ giới từ 20m ñến 25m 

    

Quy mô tối ña 5 tầng: 

Khi không có các yếu tố 
tăng tầng cao  

Quy mô tối ña 6 tầng: 

Khi có 1 trong 3 yếu tố 
tăng tầng cao sau ñây: 

(i) Thuộc khu vực quận 
trung tâm TP hoặc trung 
tâm cấp quận;  

(ii) Trên trục ñường 
thương mại - dịch vụ; 

(iii) Lô ñất lớn. 

Quy mô tối ña 7 tầng 
(tầng 7 có khoảng lùi) 

Khi có 2 trong 3 yếu tố 
tăng tầng cao sau ñây: 

(i) Thuộc khu vực quận 
trung tâm TP hoặc trung 
tâm cấp quận; 

(ii) Trên trục ñường 
thương mại - dịch vụ; 

(iii) Lô ñất lớn. 

Quy mô tối ña 8 tầng: 
(tầng 7, 8 có khoảng lùi) 

Khi có cả 3 yếu tố tăng 
tầng cao sau ñây: 

(i) Thuộc khu vực quận 
trung tâm TP hoặc trung 
tâm cấp quận; 

 (ii) Trên trục ñường 
thương mại - dịch vụ; 

(iii) Lô ñất lớn. 
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Hình minh họa ñối với ñường, hẻm có lộ giới từ 7m ñến dưới 12m 

    

Quy mô tối ña 4 tầng: 

Khi không có các yếu tố 
tăng tầng cao  

Quy mô tối ña 5 tầng: 
(tầng 5 có khoảng lùi) 

Khi có 1 trong 2 yếu tố 
tăng tầng cao sau ñây: 

(i) Thuộc khu vực quận 
trung tâm TP hoặc trung 
tâm cấp quận;  

 (ii) Lô ñất lớn. 

Quy mô tối ña 6 tầng 
(tầng 5, 6 có khoảng 
lùi): 

Khi có cả 2 yếu tố tăng 
tầng cao sau ñây: 

(i) Thuộc khu vực quận 
trung tâm TP hoặc trung 
tâm cấp quận;  

 (ii) Lô ñất lớn. 

 

 

 
 

Hình minh họa ñối với ñường, hẻm có lộ giới từ 3,5m ñến 7m 

  

Quy mô tối ña 3 tầng: 

Khi không có các yếu tố tăng 
tầng cao 

Quy mô tối ña 4 tầng (tầng 4 có 
khoảng lùi): 

Khi vị trí xây dựng thuộc khu 
vực quận trung tâm TP hoặc 
trung tâm cấp quận 

Hình minh họa ñối với hẻm, lối ñi chung có lộ giới nhỏ hơn 3,5m 

 

 

Quy mô tối ña 3 tầng  
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11. Sửa ñổi, bổ sung Bảng 3 khoản 1 ðiều 8 (kèm theo hình minh họa về cao 

ñộ từ nền vỉa hè ñến sàn lầu 1) Quy ñịnh: 

Hình minh họa: 

12. Sửa ñổi, bổ sung ñiểm b khoản 2 ðiều 8 Quy ñịnh về số tầng và chiều 

cao nhà liên kế có khoảng lùi: 

“b) Trừ trường hợp có quy ñịnh riêng hoặc quy chế quản lý kiến trúc của khu 

vực ñược cấp thẩm quyền phê duyệt về khống chế tầng cao, tầng cao nhà ở liên kế 

hiện hữu có khoảng lùi ñược xác ñịnh như sau: 

“Bảng 3: Cao ñộ chuẩn ở vị trí chỉ giới xây dựng 

Cao ñộ chuẩn tại vị trí chỉ giới xây dựng tại tầng cao 
tối ña (m) 

Chiều rộng 
lộ giới L 

(m) 

Cao ñộ tối ña 
từ nền vỉa hè 
ñến sàn lầu 1 

(m) Tầng 3 Tầng 4 Tầng 5 Tầng 6 Tầng 7 Tầng 8 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

L ≥ 25 7,0 - - 21,6 25,0 28,4 31,8 

20 ≤ L <25 7,0 - - 21,6 25,0 28,4 31,8 

12 ≤ L < 20 5,8 - 17,0 20,4 23,8 27,2 - 

7 ≤ L < 12 5,8 - 17,0 20,4 23,8 - - 

3,5 ≤ L < 7 5,8 13,6 17,0 - - - - 

L < 3,5 3,8 11,6 - - - - - 

 
 

Hình minh họa cho trường hợp lộ giới ≥20m, 
 cao ñộ từ nền vỉa hè ñến sàn lầu 1 là 7,0m. 

 
Hình minh họa cho trường hợp lộ giới < 20m,  

cao ñộ từ nền vỉa hè ñến sàn lầu 1 là 5,8m. 

L≥20m L<20m 
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- ðối với ñường có lộ giới từ 7m trở lên, tầng cao nhà ở liên kế hiện hữu có 

khoảng lùi ñược xác ñịnh thấp hơn 1 tầng so với tầng cao nhà ở liên kế hiện hữu cùng 

loại xây sát ranh lộ giới ñược quy ñịnh tại Bảng 2 khoản 1 ðiều 8, nhưng không thấp 

hơn tầng cao cơ bản. Tất cả các tầng lầu có cùng khoảng lùi, thống nhất theo khoảng 

lùi chung của dãy nhà liên kế. 

- ðối với ñường có lộ giới nhỏ hơn 7m, tầng cao nhà ở liên kế hiện hữu có 

khoảng lùi ñược xác ñịnh tương tự tầng cao nhà ở liên kế hiện hữu cùng loại xây sát 

ranh lộ giới ñược quy ñịnh tại Bảng 2 khoản 1 ðiều 8. Từ tầng 1 ñến tầng 3 lùi theo 

khoảng lùi chung của dãy nhà liên kế, tầng 4 (nếu có) lùi cách chỉ giới xây dựng của 

các tầng phía dưới 3m.” 

13. Sửa ñổi, bổ sung Bảng 4 ñiểm b khoản 3 ðiều 8 Quy ñịnh: 
“Bảng 4 

Chiều rộng 
lộ giới L (m) 

Khoảng lùi tối 
thiểu so với lộ 

giới (m) 

Số tầng tối 
ña (tầng ) 

Cao ñộ tối ña từ 
nền vỉa hè ñến 
sàn lầu 1 (m) 

Cao ñộ chuẩn ở vị 
trí tầng cao tối ña 

L ≥ 20 4,5 5 7,0 21,6 

12 ≤ L < 20 4,0 4 5,8 17 

7 ≤ L < 12 3,0 4 5,8 17 

3,5 ≤ L < 7 2,4 3 5,8 13,6 

14. Sửa ñổi, bổ sung ñiểm c khoản 3 ðiều 8 (kèm hình minh họa) Quy ñịnh: 

“c) Trường hợp khu dân cư xây dựng mới thuộc quận trung tâm thành phố, trung 

tâm cấp quận hoặc trục ñường thương mại - dịch vụ thì ñược tăng thêm số tầng là: 

- Tăng thêm tối ña 1 tầng (không lùi) nếu ñường có lộ giới L ≥ 12m. 

- Tăng thêm tối ña 1 tầng (có lùi) nếu ñường và hẻm có lộ giới 3,5 ≤ L < 12m. 

Hình minh họa: 

 
L ≥ 20m (5 tầng) 12m ≤ L < 20m (4 tầng) 
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7m ≤ L < 12m (4 tầng) L < 7m (3 tầng) 

15. Sửa ñổi, bổ sung khoản a và b ðiều 9 Quy ñịnh: 

“a) Dàn hoa, mái che cầu thang (nếu là mái bằng BTCT) có chiều cao tối ña 3m 

(tính từ sàn sân thượng). Trường hợp mái che cầu thang là mái dốc, ñộ dốc mái 

không quá 35o, chiều cao từ sàn sân thượng ñến mép dưới mái ngói tối ña 3m. 

b) Diện tích phần mái che cầu thang không ñược lớn hơn 1/2 diện tích sàn sân 

thượng và phải bố trí có sân trước, sân sau. Khoảng lùi phía trước cách vị trí mặt tiền 

sàn sân thượng tối thiểu 4m; khoảng lùi phía sau cách ranh ñất mặt hậu tối thiểu 2m. 

Trường hợp bố trí mái che thang là mái dốc thì có thể bố trí không có khoảng lùi phía 

sau, nhưng phải tổ chức có mái dốc ñổ về phía sau, cao ñộ mái tại vị trí ranh ñất mặt 

hậu không quá 2m (tính từ sàn sân thượng).” 

16. Sửa ñổi, bổ sung khoản 1 ðiều 12 Quy ñịnh: 

“1. ðộ vươn của ban công, ô văng nhô ra trên không gian lộ giới phụ thuộc vào 

chiều rộng của lộ giới, cụ thể theo Bảng 5 như sau: 

Bảng 5 

Chiều rộng lộ giới L (m) ðộ vươn tối ña (m) 

L < 6 0 

6 ≤ L < 12 0,9 

12 ≤ L < 20 1,2 

L ≥ 20 1,4 

17. Sửa ñổi, bổ sung ðiều 17 Quy ñịnh vạt góc giao lộ: 
“ðể ñảm bảo an toàn và tầm nhìn cho các phương tiện giao thông, khuôn viên 

của các ngôi nhà nằm giáp giao lộ phải tuân thủ các quy ñịnh trong Bảng 6. 

Bảng 6 

Số TT Góc cắt giao nhau với lộ giới Kích thước vạt góc (m) 

1 Lớn hơn 0o -  dưới 35o 12 x 12 
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2 Từ 35o - dưới 60o 09 x 09 

3 Từ 60o - dưới 80o 06 x 06 

4 Từ 80o - dưới 110o 04 x 04 

5 Từ 110o - dưới 140o 03 x 03 

6 Từ 140o - dưới 160o 02 x 02 

7 Từ 160o - 180o 00 x 00 

Ghi chú: các trường hợp kích thước vạt góc ñược áp dụng như sau: 

a) ðường có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 12m giao với ñường có lộ giới lớn hơn 

hoặc bằng 12m thì áp dụng 100% theo bảng 6. 

b) ðường có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 12m (hoặc hẻm có lộ giới lớn hơn hoặc 

bằng 4m ñến nhỏ hơn 12m) giao với hẻm có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 4m ñến nhỏ 

hơn 12m thì áp dụng 50% bảng 6. 

c) ðường có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 12m (hoặc hẻm có lộ giới nhỏ hơn 12m) 

giao với hẻm có lộ giới nhỏ hơn 4m thì kích thước vạt góc giao lộ là 01 x 01m hoặc 

bo tròn góc giao lộ với R = 1m ñể giảm mức ñộ ảnh hưởng ñến lưu thông. 

Hình minh họa: 

  
Kích thước vạt góc tại góc cắt giao nhau  

với lộ giới nhỏ hơn 350 
Kích thước vạt góc tại góc cắt giao nhau 

 với lộ giới từ 350 ñến dưới 600 

  
Kích thước vạt góc tại góc cắt giao nhau  

với lộ giới từ 600 ñến dưới 800 
Kích thước vạt góc tại góc cắt giao nhau  

với lộ giới từ 800 ñến dưới 1100 
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Kích thước vạt góc tại góc cắt giao nhau  

với lộ giới từ 1100 ñến dưới 1400 
Kích thước vạt góc tại góc cắt giao nhau  

với lộ giới từ 1400 ñến dưới 1600 

 

18. Sửa ñổi, bổ sung khoản 1 ðiều 24 Quy ñịnh về ðiều khoản thi hành: 

“1. Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận - huyện (hoặc 

Sở Xây dựng) về chuyên môn liên quan ñến việc áp dụng Quy ñịnh này trong trường 

hợp có vướng mắc do tính chất ñặc thù của ñịa phương về hiện trạng hoặc ñịnh 

hướng phát triển. Các trường hợp kiến trúc nhà liên kế trong khu ñô thị hiện hữu dự 

kiến xây dựng với quy mô tương ñồng theo hiện trạng (tối thiểu 5 căn) của dãy phố 

ñã ñược cơ quan thẩm quyền cung cấp thông tin quy hoạch - kiến trúc hoặc cấp phép 

xây dựng hoặc theo ñịnh hướng phát triển ñô thị của dãy phố khác với Quy ñịnh này 

thì Ủy ban nhân dân quận - huyện (hoặc Sở Xây dựng) tổng hợp gửi hồ sơ (kèm 

chính kiến) ñể Sở Quy hoạch - Kiến trúc xem xét, cung cấp thông tin quy hoạch - 

kiến trúc cụ thể. Thời gian Sở Quy hoạch - Kiến trúc xem xét trả lời tối ña 20 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận ñược ñầy ñủ hồ sơ hợp lệ.” 

19. Sửa ñổi, bổ sung Phụ lục 1 - Tài liệu tham khảo: 

Thay thế “Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam (tập I - có hiệu lực từ ngày 01 tháng 

01 năm 1997)” bằng “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng ñược ban 

hành theo Quyết ñịnh số 04/2008/Qð-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng (thay thế cho phần II (về quy hoạch xây dựng) của Quy chuẩn Xây 

 
Kích thước vạt góc tại góc cắt giao nhau với lộ giới từ 1600 ñến 1800 
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dựng Việt Nam tập I ñược ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 682/BXD-CSXD ngày 

14 tháng 12 năm 1996.” 

20. Sửa ñổi, bổ sung Phụ lục 3 - Tài liệu tham khảo: 

Thay thế “ðoạn, tuyến ñường thương mại - dịch vụ: ñược xác ñịnh trong quy 

hoạch chung, quy hoạch chi tiết hoặc do Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân 

dân quận - huyện, Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác ñịnh trên bản ñồ hoặc bằng văn bản 

theo các tiêu chí sau:” bằng “ðoạn, tuyến ñường thương mại - dịch vụ: ñược xác 

ñịnh trong quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết hoặc do Ủy ban nhân dân thành phố 

hoặc do Ủy ban nhân dân quận - huyện phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác ñịnh 

trên bản ñồ hoặc bằng văn bản theo các tiêu chí sau:” 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các nội 

dung khác không ñề cập ñến vẫn giữ nguyên theo Quyết ñịnh số 135/2007/Qð-

UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc các Sở - ban - 

ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn, 

Thủ trưởng các ñơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 KT. CHỦ TỊCH  
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài   
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 46/2009/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH  
Về ñiều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng và trợ cấp trang phục hàng năm 

ñối với lực lượng Dân quân trên ñịa bàn thành phố 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh Dân quân tự vệ ngày 29 tháng 4 năm 2004;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 184/2004/Nð-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Chính 

phủ quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ; Thông tư liên tịch số 

46/2005/TTLT-BQP-BKHðT-BTC-BLðTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2005 của Bộ 

Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Lao ñộng - Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 184/2004/Nð-CP ngày 02 tháng 

11 năm 2004 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 412/2006/Qð-UBND-M ngày 22 tháng 12 năm 2006 của 

Ủy ban nhân dân thành phố về quy ñịnh số lượng và chế ñộ chính sách ñối với lực 

lượng Dân quân trinh sát thành phố, dân quân thường trực quận - huyện và lực lượng 

Dân quân thường trực phường - xã, thị trấn; 

Xét ñề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tại Công văn số 307/BCH-DQTV 

ngày 04 tháng 3 năm 2009; của Sở Tài chính tại Công văn số 3696/STC-QHPX ngày 

06 tháng 5 năm 2009 và của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 757/TTr-SNV ngày 

22 tháng 5 năm 2009, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. ðiều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng và trợ cấp trang phục hàng năm ñối 

với lực lượng Dân quân trên ñịa bàn thành phố như sau: 
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1. ðiều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng bao gồm trợ cấp tiền ăn và sinh hoạt phí 

ñối với lực lượng Dân quân trinh sát thành phố, Dân quân thường trực quận - huyện 

và Dân quân thường trực phường - xã, thị trấn từ 900.000 ñồng/tháng lên 1.200.000 

ñồng/tháng. 

2. ðiều chỉnh mức trợ cấp trang phục hàng năm ñối với lực lượng Dân quân trinh 

sát thành phố, Dân quân thường trực quận - huyện, Dân quân thường trực phường - xã, 

thị trấn, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự và nhân viên thống kê phường - xã, thị trấn từ 

740.000 ñồng/người/năm lên 915.000 ñồng/người/năm.  

3. Thời gian áp dụng các chế ñộ nêu trên từ ngày 01 tháng 5 năm 2009. 

ðiều 2. Sở Tài chính phân bổ kinh phí hàng năm từ ngân sách thành phố cho 

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố ñể thực hiện các chế ñộ chính sách ñối với lực lượng 

Dân quân trinh sát thành phố, lực lượng Dân quân thường trực quận - huyện nêu 

trên và hướng dẫn Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố lập dự toán, quyết toán kinh phí 

theo quy ñịnh. 

Ủy ban nhân dân quận - huyện sử dụng ngân sách ñịa phương ñể thực hiện các 

chế ñộ, chính sách ñối với cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự, nhân viên thống kê và lực 

lượng Dân quân thường trực phường - xã, thị trấn theo ðiều 1 của Quyết ñịnh này.    

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ khoản 1, 

2 ðiều 1 Quyết ñịnh số 23/2008/Qð-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ñiều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng và trợ cấp trang phục hàng 

năm ñối với lực lượng Dân quân trên ñịa bàn thành phố. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Nội vụ, 

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Giám ñốc Sở Tài chính, Thủ trưởng 

các sở - ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 47/2009/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH  
Về ban hành Quy chế tổ chức bán ñấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu  

sung quỹ Nhà nước, tài sản ñược xác lập quyền sở hữu nhà nước  

và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết ñịnh xử lý  

của các cơ quan có thẩm quyền (trừ tài sản là nhà, ñất) 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa ñổi, bổ 

sung một số ñiều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 14/1998/Nð-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ 

về quản lý tài sản nhà nước; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 134/2003/Nð-CP ngày 24 tháng 11 năm 2003 của Chính 

phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 

năm 2002; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính 

phủ về bán ñấu giá tài sản; 

Căn cứ Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà 

nước do vi phạm hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn việc xác ñịnh giá khởi ñiểm và chuyển giao tài sản nhà nước ñể bán 

ñấu giá; 

Căn cứ Thông tư số 13/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài 
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chính sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác ñịnh giá khởi ñiểm và chuyển giao tài sản nhà nước 

ñể bán ñấu giá; 

Xét ñề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 627/STC-CS ngày 16 tháng 01 

năm 2009 về phê duyệt Quy chế tổ chức bán ñấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung 

công quỹ nhà nước, tài sản ñược xác lập quyền sở hữu nhà nước, tài sản kê biên phát 

mãi theo quyết ñịnh xử lý của các cơ quan có thẩm quyền và ý kiến của Sở Tài chính, 

Sở Tư pháp tại cuộc họp ngày 19 tháng 5 năm 2009, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế tổ chức bán ñấu giá 

hàng hóa, tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản ñược xác lập quyền sở hữu nhà 

nước và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết ñịnh xử lý của các cơ quan 

có thẩm quyền (trừ tài sản là nhà, ñất).  

Căn cứ Quy chế này, Hội ñồng ñịnh giá và bán ñấu giá tài sản tịch thu sung quỹ 

nhà nước và tài sản ñược xác lập quyền sở hữu nhà nước của thành phố và của quận - 

huyện triển khai các hoạt ñộng bán ñấu giá. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này thay thế Quyết ñịnh số 38/2001/Qð-UB ngày 07 tháng 5 

năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức bán ñấu giá 

hàng hóa, tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước, tài sản ñược xác lập quyền sở hữu 

nhà nước và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết ñịnh xử lý của các cơ 

quan có thẩm quyền; bãi bỏ các quy ñịnh trái với Quy chế ban hành kèm theo Quyết 

ñịnh này.  

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Tài chính, 

Giám ñốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội ñồng ñịnh giá và bán ñấu giá tài sản tịch thu 

sung quỹ Nhà nước và tài sản ñược xác lập quyền sở hữu nhà nước thành phố, quận - 

huyện, Giám ñốc Công an thành phố, Giám ñốc Sở Công Thương, Giám ñốc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám 

ñốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Cục trưởng Cục Hải quan, Cục trưởng Cục Thuế, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị 

trường thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố, Giám ñốc Xí nghiệp 
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Phục vụ kỹ thuật thương mại mặt ñất Tân Sơn Nhất, Giám ñốc Công ty TNHH Dịch 

vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất, Giám ñốc các Cảng biển tại thành phố Hồ Chí Minh và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH  
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Thị Hồng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ 
Tổ chức bán ñấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung quỹ  

nhà nước, tài sản ñược xác lập quyền sở hữu nhà nước và các tài sản  

hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết ñịnh xử lý của các cơ quan  

có thẩm quyền (trừ tài sản là nhà, ñất) 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 47/2009/Qð-UBND 

ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Quy chế này quy ñịnh cụ thể về trình tự, thủ tục tổ chức bán ñấu giá 

công khai tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản ñược xác lập quyền sở hữu nhà 

nước và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết ñịnh xử lý của các cơ quan 

có thẩm quyền (trừ tài sản là nhà, ñất). 

ðiều 2. Hội ñồng ñịnh giá và bán ñấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và 

tài sản ñược xác lập quyền sở hữu nhà nước thành phố, quận - huyện (gọi tắt là Hội 

ñồng ñịnh giá và bán ñấu giá) bố trí lịch cụ thể ñể phối hợp thực hiện các bước: 

1. Lập danh mục hàng hóa ñã xử lý tịch thu, ñã xác lập quyền sở hữu nhà nước. 

2. Phối hợp với cơ quan xử lý tịch thu và các ngành chức năng tổ chức kiểm tra 

ñánh giá xác ñịnh tỷ lệ chất lượng còn lại của tài sản sung công quỹ nhà nước và dự 

kiến mức giá khởi ñiểm. 

ðối với các tài sản như: xe ô tô, thiết bị ñặc chủng chuyên dùng, dược phẩm, mỹ 

phẩm, hóa chất… sẽ trưng cầu giám ñịnh của cơ quan chuyên môn có chức năng nếu 

xét thấy cần thiết. 

ðiều 3. Hội ñồng ñịnh giá và bán ñấu giá có trách nhiệm 

1. Xác ñịnh chất lượng và mức giá khởi ñiểm cho các mặt hàng, lô hàng bán ñấu 

giá, quy ñịnh ñối tượng tham gia ñấu giá, thống nhất nội dung, kế hoạch tổ chức cuộc 

bán ñấu giá ñể ñăng báo và niêm yết. 
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2. Thông báo công khai trên báo Sài Gòn Giải Phóng hai kỳ, mỗi kỳ cách nhau 3 

ngày, ñồng thời thông tin trên website của Sở Tài chính (ñối với Hội ñồng ñịnh giá và 

bán ñấu giá thành phố), trên mạng Internet của ñơn vị (nếu có) về việc tổ chức bán 

ñấu giá. 

Trong trường hợp cần thiết, Hội ñồng ñịnh giá và bán ñấu giá ñược ủy quyền 

cho các ñơn vị có chức năng bán ñấu giá tài sản của nhà nước ñể thực hiện việc bán 

ñấu giá. 

ðiều 4. Hội ñồng ñịnh giá và bán ñấu giá hoặc ñơn vị có chức năng bán ñấu giá 

tài sản nhà nước (trong trường hợp ñược ủy quyền) tiến hành: 

1. Tiếp nhận hồ sơ ñăng ký tham gia ñấu giá, hồ sơ cụ thể gồm: 

1.1. Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh có ñủ ñiều kiện tham gia ñấu giá các 

mặt hàng có liên quan (bản sao có dấu công chứng hoặc sao y chứng thực của cấp 

quận - huyện). 

1.2. Công văn tham gia ñấu giá. 

1.3. Giấy giới thiệu người ñại diện cho tổ chức tham gia ñấu giá. 

Hồ sơ tham gia ñấu giá phải ñược thông qua Hội ñồng ñịnh giá và bán ñấu giá 

xét duyệt ñối tượng, thành phần tham gia ñấu giá, trước khi bán ñấu giá. 

2. Thu phí ñấu giá ñối với người tham gia ñấu giá, ñược thực hiện theo quy ñịnh 

hiện hành của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

Khoản thu này không hoàn trả cho người nộp, dùng ñể chi phí cho việc tổ chức 

bán ñấu giá, gồm: chi phí niêm yết, thông báo công khai việc tổ chức bán ñấu giá, chi 

phí tổ chức ñăng ký mua tài sản bán ñấu giá, chi phí in ấn, photo hồ sơ ñấu giá, chi 

phí trưng bày cho xem tài sản, chi phí tổ chức phiên ñấu giá, chi phí bàn giao tài 

sản… và ñược quyết toán ñịnh kỳ hàng năm. 

3. Thu tiền ñặt trước: Người tham gia ñấu giá phải nộp một khoản tiền ñặt trước 

bằng 5 (năm) % trên mức giá khởi ñiểm của từng lô hàng mà mình muốn tham gia 

ñấu giá. Trong trường hợp người muốn tham gia ñấu giá ñã nộp khoản tiền ñặt trước 

nhưng sau ñó không dự tại buổi ñấu giá mà không có lý do chính ñáng (lý do chính 

ñáng cụ thể như bị tai nạn, bệnh cấp cứu, chết…) thì khoản tiền ñặt trước ñó sẽ ñược 

xử lý tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước. 

Hội ñồng chỉ giải quyết cho người ñăng ký dự ñấu giá ñược rút lại tiền ñặt trước 

trong khoảng thời gian còn ñược phép nộp tiền ñặt trước theo thông báo trong kế 
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hoạch tổ chức bán ñấu giá. Quá thời hạn ñóng tiền ñặt trước, mọi trường hợp người 

tham gia ñấu giá xin rút lại tiền ñặt trước sẽ không ñược giải quyết. 

Phí ñấu giá và tiền ñặt trước của người tham gia ñấu giá ñược nộp chậm nhất là 

một ngày trước khi tổ chức bán ñấu giá. 

Trong trường hợp người ñã nộp tiền ñặt trước mua ñược tài sản bán ñấu giá thì 

khoản tiền ñặt trước ñược trừ vào giá mua; nếu không mua ñược, thì khoản tiền ñặt 

trước ñược trả lại cho người nộp ngay sau khi cuộc bán ñấu giá kết thúc, trừ trường 

hợp pháp luật có quy ñịnh khác.  

ðiều 5. ðối với trường hợp hàng hóa tịch thu (hàng hóa tạm giữ, kê biên v.v…) 

ñược Hội ñồng ñịnh giá và bán ñấu giá ủy quyền cho cơ quan có thẩm quyền ra quyết 

ñịnh xử lý bảo quản tại kho của ñơn vị, cơ quan ñược ủy quyền bảo quản hàng hóa sẽ 

tổ chức hướng dẫn cho các ñơn vị ñăng ký dự ñấu giá ñến xem hàng tại ñịa ñiểm bảo 

quản tài sản bán ñấu giá. 

 

Chương II 

THỦ TỤC CUỘC BÁN ðẤU GIÁ 

 

ðiều 6. Nội dung cuộc bán ñấu giá 

1. Tổ Thường trực bán ñấu giá (do Hội ñồng ñịnh giá và bán ñấu giá thành lập) 

sẽ trực tiếp ñiều hành buổi bán ñấu giá. Cơ cấu Tổ Thường trực bán ñấu giá có Tổ 

trưởng là ñại diện Sở Tài chính thành phố hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - 

huyện và Tổ phó là ñại diện ngành có tài sản tịch thu. Tổ Thường trực bán ñấu giá sẽ 

phân công: 

a) Thư ký ghi biên bản cuộc bán ñấu giá (do Sở Tài chính thành phố, Phòng Tài 

chính - Kế hoạch quận - huyện ñảm trách). 

b) Người ñiều hành cuộc bán ñấu giá (do Tổ trưởng hay Tổ phó thay phiên nhau 

ñảm nhiệm). 

2. Tổ Thường trực bán ñấu giá sẽ tiến hành: 

a) Giới thiệu các thành phần dự buổi ñấu giá. 

b) ðiểm danh các ñơn vị tham gia ñấu giá theo từng lô hàng (những người ñã 

ñăng ký và nộp khoản tiền ñặt trước ñối với lô hàng). 

c) Giới thiệu tên tài sản bán ñấu giá. 



24 CÔNG BÁO Số 73 - 15 - 7 - 2009

d) Phổ biến quy chế bán ñấu giá, thể thức nộp tiền sau khi khách hàng trúng ñấu 

giá, thời gian thanh toán tiền và bàn giao tài sản. 

ñ) Giải ñáp thắc mắc của khách hàng (nếu có). 

ðiều 7. Nội quy buổi ñấu giá 

1. Mỗi ñơn vị tham gia ñấu giá ñược tham dự tại cuộc bán ñấu giá tối ña không 

quá hai người. Người cùng ñơn vị chỉ ñược trao ñổi nội bộ, không ñược trao ñổi với 

ñơn vị khác, không ñược sử dụng ñiện thoại di ñộng ñể trao ñổi trong phòng bán ñấu 

giá. 

Các ñơn vị tham gia ñấu giá mang theo giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân 

của người ñược giới thiệu và một khoản tiền ñặt trước tương ứng với phần trăm giá 

trị của lô hàng (khoản tiền này do Sở Tài chính hướng dẫn) ñể nộp bổ sung tiền ñặt 

trước (ñối với khách hàng trúng ñấu giá) cho Tổ Thường trực bán ñấu giá. 

2. Hình thức tổ chức bán ñấu giá: ñấu giá công khai, trực tiếp bằng lời nói và tổ 

chức làm nhiều vòng. Thời gian tham gia trả giá cho mỗi vòng thi ñấu là ba phút. 

a) Người ñiều hành nhắc lại giá khởi ñiểm của lô hàng trước khi ñấu giá, mức 

chênh lệch tối thiểu cho mỗi lần trả giá (nấc giá) và mời những người tham gia ñấu 

giá bắt ñầu trả giá. 

b) Người tham gia ñấu giá trước khi trả giá phải ñưa cao số thứ tự và trả giá 

mình muốn mua trực tiếp bằng lời nói. 

c) Người ñiều hành nhắc lại số thứ tự của người tham gia ñấu giá và giá của 

người vừa trả giá. 

d) Giá trả sau phải cao hơn giá trả trước kế ñó tối thiểu bằng 1% trị giá khởi 

ñiểm của lô hàng (nấc giá). 

ñ) ðối với mỗi lô hàng, khách hàng phải tham gia ñấu giá ngay từ ñầu. Trường 

hợp bỏ một vòng thì mất quyền tham gia ñấu giá ở các vòng sau. 

e) Trường hợp nếu ngay vòng ñấu ñầu tiên, sau 03 phút, nếu tất cả các ñơn vị 

tham gia ñấu giá không phát giá thì sẽ bị tịch thu toàn bộ tiền ñặt trước của tất cả các 

ñơn vị ñăng ký ñấu giá. 

Nếu ở những giây cuối cùng của một vòng thi ñấu có nhiều khách hàng phát giá 

cùng một lúc, Tổ Thường trực bán ñấu giá sẽ ghi nhận tất cả và lần lượt mời các 

khách hàng trả giá dù có quá thời gian quy ñịnh (03 phút). 
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g) Trường hợp ở vòng thi ñấu, cuối cùng chỉ còn hai ñơn vị phát giá, người ñiều 

hành bán ñấu giá sẽ công bố tên người trúng ñấu giá, nếu sau 03 lần nhắc lại giá 

người ñã trả cao nhất (mỗi lần cách nhau 20 giây), ñơn vị thứ hai (ñang phát mức giá 

thấp hơn) không chịu tiếp tục phát giá; ñơn vị này không có quyền khiếu nại về việc 

không trúng ñấu giá. 

h) Tại cuộc bán ñấu giá, nếu người ñã trả giá cao nhất rút lại giá ñã trả trước khi 

người ñiều hành cuộc bán ñấu giá công bố người mua ñược tài sản thì cuộc bán ñấu 

giá vẫn tiếp tục và bắt ñầu từ giá của người trả liền kề trước ñó. Người rút lại giá ñã 

trả không ñược tham gia trả giá và khoản tiền ñặt trước 5% trên giá khởi ñiểm sẽ bị 

tịch thu nộp ngân sách nhà nước (theo ðiều 20 của Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP). 

i) Trong quá trình ñấu giá, người tham gia ñấu giá phải giữ trật tự chung, không 

ñược thương lượng trao ñổi lẫn nhau. 

k) Tổ trưởng có quyền tạm ngưng buổi ñấu giá, lập biên bản xử lý trong các 

trường hợp sau: 

- Khách hàng có ý ñịnh cản trở, ngăn cản, phá rối quyền ñấu giá của khách hàng 

khác sẽ ñược nhắc nhở, nếu tiếp tục vi phạm, sẽ bị truất quyền tham dự ñấu giá. 

- Khách hàng có hành vi mua chuộc, hối lộ, cấu kết với nhân viên trong tổ bán 

ñấu giá ñể loại trừ khách hàng khác, dìm giá sẽ bị truất quyền dự ñấu giá. 

- Trường hợp rút lại giá ñã trả, xử lý như ñã nêu ở phần trên (theo ðiều 20 của 

Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP). 

- Nếu phát hiện có hiện tượng cấu kết giữa các khách hàng ñể dìm giá trong buổi 

ñấu giá. 

ðiều 8. Trường hợp sau khi xem hàng, lô hàng bán ñấu giá chỉ có một khách 

hàng ñăng ký tham gia ñấu giá, Hội ñồng sẽ giải quyết bán cho ñơn vị này theo giá 

khởi ñiểm ñấu giá của lô hàng. Nếu ñơn vị từ chối không mua lô hàng ñã ñăng ký 

hoặc vắng mặt, Hội ñồng sẽ tịch thu tiền ñặt trước của ñơn vị theo Quy chế này, cuộc 

bán ñấu giá xem như không thành. 

Trường hợp sau khi xem hàng, nếu một lô hàng nào ñó không có ñơn vị nào 

nộp tiền ñặt trước thì xem như kế hoạch ñấu giá lô hàng ñó không thành, Hội ñồng 

sẽ ñể lại xem xét ñiều chỉnh giá khởi ñiểm và tiếp tục ñưa ra ñăng báo ñể bán ñấu 

giá ñợt tới. 

ðiều 9. Hóa ñơn bán hàng tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản ñược xác lập 
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quyền sở hữu Nhà nước và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết ñịnh xử 

lý của các cơ quan có thẩm quyền... thực hiện theo quy ñịnh của Bộ Tài chính. 

ðiều 10. ðối với khách hàng trúng ñấu giá 

Ngoài tiền ñặt trước (5% trên mức giá khởi ñiểm của lô hàng) sau khi kết thúc 

phần ñấu giá của lô hàng ñó, khách hàng phải nộp bổ sung thêm một khoản tiền ñặt 

trước trên mức giá khởi ñiểm của lô hàng. Căn cứ vào tình hình thực tế việc bán ñấu 

giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản ñược xác lập quyền sở hữu Nhà nước 

và các tài sản, hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết ñịnh xử lý của các cơ quan có 

thẩm quyền; căn cứ vào Bộ Luật Dân sự năm 2005, giao Sở Tài chính hướng dẫn Hội 

ñồng ñịnh giá và bán ñấu giá thành phố, quận - huyện việc thu thêm khoản tiền ñặt 

trước ñối với khách hàng trúng ñấu giá lô hàng. 

Khách hàng trúng ñấu giá sau ñó từ chối mua ngay tại buổi bán ñấu giá hoặc 

không nộp bổ sung ngay khoản tiền ñặt trước trên mức giá khởi ñiểm của lô hàng thì 

sẽ bị tịch thu số tiền ñặt trước (5% trên mức giá khởi ñiểm của lô hàng). ðồng thời bị 

chế tài với hình thức không ñược tham gia ñấu giá ba lần kế tiếp. 

  

Chương III 

THỦ TỤC SAU KHI CÓ KẾT QUẢ CUỘC BÁN ðẤU GIÁ 

 

ðiều 11. Tổ Thường trực bán ñấu giá sẽ mời người trúng ñấu giá mua ñược lô 

hàng ký tên vào biên bản ñấu giá với sự chứng kiến của hai khách hàng khác. Sau ñó, 

Tổ Thường trực sẽ hoàn trả tiền ñặt trước cho những người có tham gia ñấu giá 

nhưng không mua ñược lô hàng. Khách hàng trúng ñấu giá sẽ ñược cấp biên nhận 

nộp tiền ñặt trước (sẽ trừ vào giá trị lô hàng). 

ðiều 12. Trong vòng 20 ngày, kể từ ngày tổ chức cuộc bán ñấu giá, người mua 

ñược lô hàng ñấu giá có trách nhiệm liên hệ với Hội ñồng ñịnh giá và bán ñấu giá ñể 

ký hợp ñồng mua bán, nộp tiền và lập thủ tục nhận hàng. 

1. Nếu quá 20 ngày, kể từ ngày ñơn vị trúng ñấu giá, ñơn vị không lập thủ tục ký 

hợp ñồng mua bán, không nộp ñủ số tiền còn lại ñể nhận hàng, Hội ñồng sẽ tịch thu 

toàn bộ số tiền ñặt trước và nộp vào ngân sách nhà nước, ñồng thời ñơn vị bị chế tài 

dưới hình thức không ñược tham gia ñấu giá 3 lần kế tiếp. Hội ñồng sẽ có văn bản 

thông báo cho người trả giá liền kề (nhưng không thấp hơn 3 nấc giá so với giá trúng 

ñấu giá) ñược mua lô hàng này. Nếu trong vòng 5 ngày người trả giá liền kề có văn bản 
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hoặc không có văn bản phúc ñáp việc mua hoặc từ chối mua lô hàng, Hội ñồng sẽ xem 

xét lại ñặc ñiểm và tính chất của lô hàng quyết ñịnh giá khởi ñiểm và tái bán ñấu giá.  

2. Khách hàng sau khi thanh toán ñủ 100% trị giá trúng ñấu giá của lô hàng 

nhưng vì một lý do nào ñó ñề nghị hủy hợp ñồng sẽ ñưa ra Tòa Kinh tế giải quyết 

theo pháp luật hiện hành. Toàn bộ số tiền ñã nộp theo trị giá trúng ñấu giá của lô 

hàng sẽ ñược tạm giữ chờ phán quyết của Tòa án. 

ðiều 13. Trường hợp hàng bán ñấu giá ñược ủy quyền bảo quản tại kho của cơ 

quan ñề xuất ra quyết ñịnh tịch thu (hàng tồn ñọng tại các cảng biển, hàng hóa hành 

lý không người nhận của sân bay…), việc thanh lý hợp ñồng mua bán tài sản và cung 

cấp hồ sơ ñể lập thủ tục chuyển quyền sở hữu (ñối với phương tiện vận chuyển nếu 

có) do cơ quan ra quyết ñịnh xử lý hàng hóa theo dõi thực hiện và báo cáo Sở Tài 

chính thành phố, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện. 

Trường hợp hàng tịch thu ñã thu hồi về Kho Tài chính: Hội ñồng ñịnh giá và bán 

ñấu giá trực tiếp kiểm tra việc thanh lý hợp ñồng và cung cấp hồ sơ ñể lập thủ tục 

chuyển quyền sở hữu (nếu có). 

 

Chương IV 

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN THU  

VỀ BÁN ðẤU GIÁ TÀI SẢN 

 

ðiều 14. Việc mở sổ theo dõi thu chi và quyết toán sẽ ñược báo cáo ñịnh kỳ sau 

mỗi ñợt bán ñấu giá; ngành tài chính và cơ quan có thẩm quyền ra quyết ñịnh xử lý 

tịch thu hàng hóa phối hợp báo cáo kết quả quản lý và xử lý tài sản sung quỹ nhà 

nước ñể báo cáo với ngành dọc cấp trên. 

ðối với hàng hóa tài sản là vật chứng vụ án, kê biên phát mãi theo quyết ñịnh xử 

lý của các cơ quan có thẩm quyền, việc mở sổ theo dõi thu chi và báo cáo quyết toán 

thực hiện theo các quy ñịnh hiện hành. 

ðiều 15. Một số vấn ñề khác 

1. Hội ñồng ñịnh giá và bán ñấu giá làm việc theo tính chất kiêm nhiệm và có 

trách nhiệm ñảm bảo thời gian giải quyết, xử lý hàng hóa bán ñấu giá từ 30 - 60 ngày 

(tùy loại hàng). 

2. ðối với việc giao nhận tài sản hoặc ủy quyền bảo quản tài sản tùy tình hình 

thực tế (căn cứ ñịa ñiểm, tính chất của các lô hàng), Hội ñồng sẽ xem xét quyết ñịnh 

cụ thể. Việc này sẽ ñược ghi vào biên bản họp Hội ñồng ñịnh kỳ. 
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Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

ðiều 16. Quy chế này ñược áp dụng kể từ ngày Quyết ñịnh có hiệu lực và giao 

cho Hội ñồng ñịnh giá và bán ñấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước thành phố, 

quận - huyện tổ chức thực hiện. 

ðiều 17. Giám ñốc Sở Tài chính thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận 

- huyện và các thành viên Hội ñồng có trách nhiệm thi hành Quy chế này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
  KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH  

 Nguyễn Thị Hồng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 48/2009/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Về bãi bỏ văn bản  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 91/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ, 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;  

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1072/TTr-STP-KTrVB 

ngày 16 tháng 4 năm 2009, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay bãi bỏ 223 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành không 

còn phù hợp với quy ñịnh pháp luật hiện hành, theo Danh mục ñính kèm. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở - 

ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

phường - xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết ñịnh này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN ðƯỢC BÃI BỎ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 48/2009/Qð-UBND 

ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) 

 

 

NĂM 1977 

 

QUYẾT ðỊNH 

STT 
Số hiệu  
văn bản 

Ngày  
ban hành 

TÊN VĂN BẢN 

1 340/Qð-UB 28/4/1977 Thành lập Viện Quy hoạch thành phố. 

CHỈ THỊ 

2 02/CT-UB 02/01/1977 
Về những biện pháp ñẩy mạnh công tác ñảm 
bảo an toàn lao ñộng và cải thiện ñiều kiện làm 
việc của công nhân. 

3 13/CT-UB 28/3/1977 
Về việc duy trì sản xuất các cơ sở tiểu công 
nghiệp, thủ công nghiệp qua ñăng ký kinh doanh. 

4 16/CT-UB 13/4/1977 
Về việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn chất 
lượng sản phẩm xe ñạp. 

5 17/CT-UB 13/4/1977 
Về việc ñẩy mạnh phòng, chống dịch mùa nắng 
chuẩn bị công tác vệ sinh phòng bịnh phòng 
chống dịch mùa mưa. 

6 19/CT-UB 05/5/1977 
Về việc ñẩy mạnh phong trào trồng cây xanh ở 
thành phố Hồ Chí Minh. 

7 20/CT-UB 10/5/1977 

Về việc thực hiện Quyết ñịnh 133-CP của Hội 
ñồng Chính phủ (tăng cường công tác chỉ ñạo 
xây dựng và quản lý chặt chẽ việc thực hiện 
ñịnh mức lao ñộng). 

8 23/CT-UB 21/5/1977 Về việc ñôn ñốc thu thuế công thương nghiệp. 

9 29/CT-UB 11/6/1977 
Về việc kiểm kê vật tư hàng hóa 0 giờ ngày 01 
tháng 7 năm 1977. 
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10 38/CT-UB 08/7/1977 
Về việc tăng cường quản lý tổ chức bộ máy và 
biên chế lao ñộng. 

11 47/CT-UB 11/8/1977 
Về việc xây dựng và phát triển hệ thống thương 
nghiệp quốc doanh ở các quận, huyện. 

12 54/CT-UB 04/10/1977 
Về nguyên tắc ñiều ñộng cán bộ phụ trách các 
phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân 
quận, huyện. 

13 59/CT-UB 24/10/1977 
Về việc tổ chức bộ phận công tác pháp chế 
của các Ban, Ngành, Sở và Ủy ban nhân dân 
các quận, huyện. 

14 63/CT-UB 31/10/1977 Về việc quản lý giá công may ño tư nhân. 

15 64/CT-UB 02/11/1977 

Về việc xác nhận lý lịch và ñiều chỉnh khai 
sanh con của liệt sĩ, cán bộ cách mạng, lập 
trong các vùng bị tạm chiếm trong thời kỳ 
chống Mỹ. 

16 66/CT-UB 08/11/1977 
Về cải tiến một bước lề lối làm việc và thực 
hiện thống nhất chế ñộ thỉnh thị, báo cáo. 

17 69/CT-UB 19/11/1977 
Về việc tổ chức trực cơ quan ngoài giờ làm việc 
và các ngày nghỉ, ngày lễ. 

 

NĂM 1980 
    

CHỈ THỊ 

STT 
Số hiệu  
văn bản 

Ngày  
ban hành 

TÊN VĂN BẢN 

18 01/CT-UB 04/01/1980 
Về việc ñẩy mạnh công tác khai thác lâm sản ở 
3 tỉnh Tây Ninh - Sông Bé và ðồng Nai. 

19 03/CT-UB 16/01/1980 
Về kế hoạch tổ chức và hướng dẫn hoạt ñộng 
của các ðội kiểm tra của công nhân. 

    
NĂM 1984 

    

CHỈ THỊ 

STT 
Số hiệu  
văn bản 

Ngày  
ban hành 

TÊN VĂN BẢN 

20 1493/UB 16/6/1984 
Quản lý chặt chẽ công tác giải tỏa các nghĩa 
trang Thành phố. 
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NĂM 1985 

    

QUYẾT ðỊNH 

STT 
Số hiệu  
văn bản 

Ngày  
ban hành 

TÊN VĂN BẢN 

21 130/Qð-UB 13/6/1985 
Về việc thành lập Hội ñồng Khoa học và Kỹ 
thuật thành phố Hồ Chí Minh. 

 

NĂM 1986 

    

QUYẾT ðỊNH 

STT 
Số hiệu  
văn bản 

Ngày  
ban hành 

TÊN VĂN BẢN 

22 115/Qð-UB 02/8/1986 

Ban hành bản quy ñịnh về việc cư trú, ra vào, 
hoạt ñộng trong khu vực nội thủy và các xã 
giáp biển thuộc huyện Duyên Hải thành phố Hồ 
Chí Minh. 

    

NĂM 1989 

    

CHỈ THỊ 

STT 
Số hiệu  
văn bản 

Ngày  
ban hành 

TÊN VĂN BẢN 

23 13/CT-UB 20/5/1989 
Về việc quản lý nguyên liệu và thành phẩm 
thuốc ngoại nhập trên ñịa bàn Thành phố. 

24 29/CT-UB 11/9/1989 
Về việc chấn chỉnh các hoạt ñộng dịch vụ trên 
ñịa bàn Thành phố. 

25 32/CT-UB 15/9/1989 
Về việc thống nhất hoạt ñộng kinh doanh vàng 
bạc trên ñịa bàn Thành phố. 

26 36/CT-UB 28/9/1989 
Về việc thi hành Chỉ thị 230-CT ngày 
07/9/1989 của Hội ñồng Bộ trưởng. 

27 38/CT-UB 10/10/1989 
Về việc thi hành Chỉ thị số 231/CT của Hội 
ñồng Bộ trưởng. 
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28 45/CT-UB 21/11/1989 
Về việc tổ chức mở trường, lớp dạy lái xe cơ giới bộ 
trên ñịa bàn Thành phố. 

29 48/CT-UB 06/12/1989 
Về việc cấm xe ô tô tay lái nghịch (tay lái bên phải) 
lưu thông trên ñịa bàn Thành phố. 

30 49/CT-UB 08/12/1989 
Về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý 
bảo vệ ñường công cộng trên ñịa bàn Thành phố. 

31 50/CT-UB 12/12/1989 
Về việc quản lý trật tự ñô thị trên lĩnh vực xây 
dựng, bảo vệ công trình ñô thị, giữ gìn môi trường 
sống và cảnh quan, mỹ quan ñô thị. 

CÔNG VĂN 

32 
4904/UB-

VX 
30/10/1989 

Về việc chấn chỉnh dùng chữ nước ngoài ñặt tên cho 
các ñơn vị, sản phẩm và trong quảng cáo. 

 
NĂM 1990 

 

STT 
Số hiệu  
văn bản 

Ngày  
ban hành 

TÊN VĂN BẢN 

CHỈ THỊ 

33 01/CT-UB 10/1/1990 
Tăng cường công tác PCCC và chấn chỉnh công tác 
bảo vệ an ninh nội bộ. 

34 05/CT-UB 20/02/1990 
Về việc ñiều tra năng lực sản xuất kinh doanh thuộc 
thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 0 giờ ngày 
01/01/1990. 

35 06/CT-UB 22/02/1990 
Về việc triển khai thực hiện “hệ thống tài khoản kế 
toán thống nhất” mới. 

36 10/CT-UB 14/3/1990 
Về việc sửa ñổi một số ñiểm về ñăng ký kinh doanh 
vàng bạc theo tinh thần Chỉ thị số 32/CT-UB của 
Ủy ban nhân dân thành phố. 

37 17/CT-UB 13/4/1990 
Về việc tổ chức thực hiện Quyết ñịnh số 176/HðBT 
ngày 09/10/1989 của Hội ñồng Bộ trưởng. 

38 19/CT-UB 18/4/1990 
Về những biện pháp cấp bách hỗ trợ các ñơn vị kinh 
tế quốc doanh và củng cố Hợp tác xã tín dụng trên 
ñịa bàn Thành phố. 

39 21/CT-UB 23/4/1990 
Về việc thực hiện chế ñộ ghi chép hạch toán và báo 
cáo kế toán, thống kê ñối với các cơ sở sản xuất 
kinh doanh thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh. 
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40 25/CT-UB 16/5/1990 Tổ chức thực hiện ðiều lệ Dân quân tự vệ. 

41 29/CT-UB 30/7/1990 
Về việc củng cố tổ chức và tăng cường quản lý hệ 
thống thương nghiệp hợp tác xã mua bán thành phố. 

42 31/CT-UB 02/8/1990 
Về việc quản lý lương thực tại thành phố Hồ Chí 
Minh. 

43 34/CT-UB 30/8/1990 
Về việc ñăng ký mở trường, lớp ñào tạo, bồi dưỡng 
chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ trên ñịa bàn Thành 
phố. 

44 39/CT-UB 02/10/1990 
Về việc kiểm soát và thu thuế hàng ngoại nhập lưu 
thông trên ñịa bàn Thành phố. 

45 41/CT-UB 15/10/1990 
Về việc giải quyết những khó khăn về vốn cho các 
ñơn vị sản xuất kinh doanh quốc doanh hoạt ñộng 
có hiệu quả. 

46 55/CT-UB 19/12/1990 
Về việc ñiều tra năng lực vận tải chuyên nghiệp 
thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. 

 
NĂM 1991 

    

QUYẾT ðỊNH 

STT 
Số hiệu  
văn bản 

Ngày  
ban hành 

TÊN VĂN BẢN 

47 813/Qð-UB 08/11/1991 
Về việc cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng 
các loại quân trang của quân ñội ngụy. 

48 71/Qð-UB 15/3/1991 
Tổ chức lực lượng quản lý trật tự ñô thị trên ñịa 
bàn Thành phố. 

CHỈ THỊ 

49 15/CT-UB 01/6/1991 
Về việc tăng cường công tác chuẩn bị gọi vốn ñầu 
tư nước ngoài. 

    

NĂM 1992 
    

QUYẾT ðỊNH 

STT 
Số hiệu  
văn bản 

Ngày  
ban hành 

TÊN VĂN BẢN 

50 919/Qð-UB 11/6/1992 
Về việc kiện toàn tổ chức Cục Thống kê thành 
phố Hồ Chí Minh. 
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51 2081/Qð-UB 11/8/1992 
Về việc sắp xếp tổ chức lại khối Công trình giao 
thông và công trình ñô thị thuộc Sở Giao thông 
Công chánh. 

CHỈ THỊ 

52 18/CT-UB 27/4/1992 
Về việc thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản ở thành phố Hồ Chí Minh. 

53 20/CT-UB 12/5/1992 
Về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo hộ lao 
ñộng. 

54 21/CT-UB 15/5/1992 
Về việc thực hiện Nghị ñịnh 398/HðBT ngày 6 
tháng 12 năm 1991 của Hội ñồng Bộ trưởng về tổ 
chức lực lượng quản lý thị trường các cấp. 

55 23/CT-UB 01/6/1992 
Về việc tăng cường những biện pháp quản lý bảo 
vệ rừng và chặn ñứng nạn phá rừng. 

56 27/CT-UB 29/6/1992 
Về việc nghiêm cấm tổ chức dịch vụ mang thư ra 
nước ngoài và mang thư từ nước ngoài vào Việt 
Nam không hợp pháp. 

57 33/CT-UB 07/8/1992 
Về việc triển khai công tác vận ñộng và thu hút 
ñầu tư nước ngoài trong thời gian tới. 

58 37/CT-UB 04/9/1992 
Về việc tăng cường bảo vệ công trình xây dựng 
ñường dây tải ñiện 500 KV. 

59 38/CT-UB 16/9/1992 
Về việc ra sức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ 
vững mạnh. 

60 40/CT-UB 28/9/1992 

Về việc thực hiện Quy chế về ñưa người lao ñộng 
Việt Nam ñi làm việc có thời hạn tại nước ngoài 
ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 370/HðBT ngày 
09/11/1991, Thông tư liên Bộ số 05/TT-LB-TC-
LðTBXH ngày 07/3/1992 và Thông tư số 
08/LðTBXH-TT ngày 11/7/1992. 

61 44/CT-UB 14/10/1992 
Về việc kiện toàn tổ chức hệ thống xét giải quyết 
khiếu nại, tố cáo của công dân. 

    
NĂM 1993 

    

QUYẾT ðỊNH 

STT 
Số hiệu  
văn bản 

Ngày  
ban hành 

TÊN VĂN BẢN 

62 752/Qð-UB 14/5/1993 
Hợp nhất 2 Sở: Sở Thương nghiệp và Sở Kinh tế ñối 
ngoại thành tổ chức mới là Sở Thương mại thành phố. 
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63 
1117/Qð-
UB-TM 

22/7/1993 
Về việc quy ñịnh tổ chức và hoạt ñộng các chợ trên 
ñịa bàn Thành phố. 

64 1282/Qð-UB 25/8/1993 Thành lập Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. 

CHỈ THỊ 

65 04/CT-UB 9/01/1993 
Về việc triển khai Nghị ñịnh 35/HðBT ñối với các 
tổ chức khoa học công nghệ trên ñịa bàn Thành 
phố. 

66 13/CT-UB 03/4/1993 
Kê khai báo cáo tình hình quản lý kho bãi thuộc 
thành phố quản lý. 

    

NĂM 1994 

    

QUYẾT ðỊNH 

STT 
Số hiệu  
văn bản 

Ngày  
ban hành 

TÊN VĂN BẢN 

67 
1493/Qð-
UB-QLðT 

18/5/1994 
Về việc ban hành quy ñịnh về việc lập ñồ án quy 
hoạch chi tiết trên ñịa bàn Thành phố. 

68 
3131/Qð-
UB-NCVX 

27/9/1994 
Về việc các ñiểm vui chơi, giải trí, hàng quán ăn 
uống chấm dứt hoạt ñộng kinh doanh lúc 23 giờ 30 
trong ngày. 

69 
3364/Qð-
UB-NCVX 

08/10/1994 

Về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều quy ñịnh của 
Quyết ñịnh số 3131/Qð-UB-NCVX ngày 27/9/1994 
của Ủy ban nhân dân thành phố liên quan ñến hoạt 
ñộng vui chơi, giải trí, hàng quán ăn uống phải bảo 
ñảm gìn giữ sự yên tĩnh và trật tự chung, tôn trọng 
giờ nghỉ ñêm của nhân dân (từ 23 giờ ñến 4 giờ 
sáng ngày hôm sau). 

70 
3896/Qð-
UB-NCVX 

19/11/1994 Về việc kiện toàn tổ chức Ban Tôn giáo thành phố. 

71 
4070/Qð-
UB-QLðT 

30/11/1994 
Về việc bảo ñảm an toàn giao thông trong vận 
chuyển Container trên ñường bộ. 

72 
4319/Qð-
UB-QLðT 

21/12/1994 
Về việc duyệt quy hoạch xác ñịnh khu vực ñô thị 
hóa ở ngoại thành phục vụ công tác quản lý xây 
dựng ñô thị. 
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NĂM 1995 

    

QUYẾT ðỊNH 

STT 
Số hiệu  
văn bản 

Ngày  
ban hành 

TÊN VĂN BẢN 

73 154/Qð-UB 13/01/1995 
Ban hành quy ñịnh tạm thời về nhiệm vụ, quyền 
hạn, mối quan hệ công tác của Ủy viên chuyên trách 
Ủy ban nhân dân thành phố. 

74 
5285/Qð-
UB-QLðT 

19/7/1995 

Về việc quy ñịnh ñơn giá ñền bù, trợ cấp thiệt hại 
về ñất và tài sản trên ñất nằm trong phạm vi giải 
phóng mặt bằng quốc lộ 1A thuộc huyện Bình 
Chánh và huyện Thủ ðức, thành phố Hồ Chí Minh. 

75 
5352/Qð-
UB-QLðT 

21/7/1995 

Về việc ban hành bảng quy ñịnh ñền bù, trợ cấp, di 
chuyển dân cư trong khu vực quy hoạch xây dựng 
dự án Bắc Nhà Bè - Nam Bình Chánh trên ñịa bàn 
các huyện Nhà Bè - Bình Chánh và quận 8. 

76 
6988/Qð-
UB-NCVX 

02/10/1995 
Ban hành quy chế tạm thời về tổ chức và làm việc ở 
cơ quan Nhà nước. 

77 
7016/Qð-
UB-NCVX 

03/10/1995 
Về việc khám và kiểm tra sức khỏe bắt buộc ñối với 
những người hoạt ñộng trong một số ngành nghề, 
lĩnh vực nhất ñịnh. 

78 
7099/Qð-
UB-NCVX 

09/10/1995 
Về việc thành lập Ban chỉ ñạo phát triển công nghệ 
thông tin thành phố Hồ Chí Minh. 

79 
7805/Qð-

UB 
18/11/1995 

Về việc ban hành Quy trình thực hiện bán nhà ở 
thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị ñịnh 61/CP ngày 
5/7/1994 của Chính phủ trên ñịa bàn Thành phố. 

80 
8102/Qð-
UB-NCVX 

04/12/1995 
Về việc giao cho Ủy ban nhân dân quận 1, quận 5 
và huyện Củ Chi tổ chức và hoạt ñộng thí ñiểm theo 
mô hình mới (1 dấu, 1 cửa). 

81 
8272/Qð-
UB-NCVX 

15/12/1995 

Ban hành Quy ñịnh về việc quản lý lao ñộng ñối với 
hoạt ñộng kinh doanh nhà hàng, cửa hàng ăn uống, 
vũ trường, massa, karaoke, khách sạn, nhà trọ trên 
ñịa bàn Thành phố. 

CHỈ THỊ 

82 
07/CT-
UB-KT 

16/02/1995 
Về việc chấn chỉnh việc mở tài khoản tiền gởi vãng 
lai ở các quận, huyện. 
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83 
17/CT-
UB-KT 

29/4/1995 
Về việc ñẩy mạnh các biện pháp ñôn ñốc thu thuế 
tồn ñọng. 

84 
34/CT-

UB-NCVX 
11/7/1995 

Về việc thực hiện chế ñộ gởi báo cáo tiến ñộ cải 
cách hành chánh và các văn bản có tính chất pháp 
quy. 

85 
37/CT-

UB-NCVX 
20/7/1995 

Tăng cường trật tự an toàn giao thông ñường bộ và 
an toàn trật tự giao thông ñô thị. 

86 
38/CT-

UB-NCVX 
05/8/1995 

Về việc tăng cường công tác tổ chức cấp nước chữa 
cháy ở thành phố. 

87 
41/CT-
UB-KT 

09/8/1995 

Về việc triển khai thực hiện nghĩa vụ nhận nợ và 
hoàn trả vốn Ngân sách Nhà nước của các bên 
Việt Nam trong Xí nghiệp liên doanh và hợp ñồng 
hợp tác kinh doanh với nước ngoài theo Thông tư 
số 19/TC-TCðN ngày 09/6/1992 của Bộ Tài 
chánh. 

88 
43/CT-
UB-KT 

22/8/1995 
Về việc thực hiện Nghị quyết số 49/CP của Chính 
phủ về phát triển công nghệ thông tin ở nước ta 
trong những năm 1990. 

89 
44/CT-

UB-NCVX 
24/8/1995 

Về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Ưu ñãi người 
hoạt ñộng các mạng, liệt sĩ, gia ñình liệt sĩ, thương 
binh, bệnh binh, người hoạt ñộng kháng chiến, 
người có công giúp ñỡ cách mạng. 

90 
50/CT-

UB-NCVX 
29/9/1995 

Giải quyết một số vấn ñề cụ thể trong quản lý trật tự 
an toàn giao thông ñường bộ và trật tự an toàn giao 
thông ñô thị. 

91 
61/CT-
UB-KT 

04/12/1995 

Về việc chấn chỉnh tổ chức và quản lý sản xuất kinh 
doanh khu vực kinh tế Hợp tác xã, tiểu thủ công 
nghiệp, vận tải, xây dựng, nông nghiệp, thương mại 
và dịch vụ thành phố Hồ Chí Minh. 

CÔNG VĂN 

92 
3062/UB-

QLðT 
11/10/1995 

Về việc xử lý những tồn tại diện nhà cải tạo, vắng 
chủ. 

93 
3187/UB-

QLðT 
24/10/1995 

Về việc quy ñịnh ñối với nhà, ñất trong khu quy 
hoạch. 

94 
3915/UB-

QLðT 
15/12/1995 

Về việc ñiều chỉnh ñiểm 1 Công văn số 3062/UB-
QLðT ngày 11/10/1995. 
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QUYẾT ðỊNH 
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Số hiệu  
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Ngày  
ban hành 

TÊN VĂN BẢN 

95 
1118/Qð-
UB-QLðT 

11/3/1996 

Về việc di chuyển dân cư và ñền bù, trợ cấp thiệt hại 
trong công trình xây dựng khu công nghiệp giày ñồ 
án xuất khẩu do Nhà nước thu hồi ñất và cho Công 
ty cổ phần TNHH POU YUEN-VIỆT NAM thuê ñất 
và ñầu tư tại xã Tân Tạo và xã Bình Trị ðông thuộc 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. 

96 
1850/Qð-
UB-KT 

03/4/1996 

Quy ñịnh tạm thời về việc di chuyển xử lý phế liệu 
trong Khu chế xuất ra ngoài và việc mua hàng hóa 
thực phẩm từ ngoài ñưa vào phục vụ các xí nghiệp 
trong Khu chế xuất. 

97 
1965/Qð-
UB-NC 

11/4/1996 
Về việc ban hành “Quy chế làm việc tạm thời (mẫu) 
của Ủy ban nhân dân các quận, huyện thuộc thành 
phố Hồ Chí Minh”. 

98 
2158/Qð-
UB-NC 

26/4/1996 
Về việc phê duyệt Quy chế tạm thời tổ chức, hoạt 
ñộng thí ñiểm theo mô hình mới (một cửa, một dấu) 
của Ủy ban nhân dân quận 5. 

99 
2404/Qð-
UB-NC 

15/5/1996 
Về việc phê duyệt Quy chế tạm thời tổ chức, hoạt 
ñộng thí ñiểm theo mô hình (một cửa, một dấu) của 
Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi. 

100 
2428/Qð-
UB-NC 

16/5/1996 

Về việc sửa ñổi ñiều 3, ñiều 14 trong Bản Quy ñịnh 
về quản lý lao ñộng ñối với hoạt ñộng kinh doanh 
nhà hàng - cửa hàng ăn uống - vũ trường - massa - 
karaoke - khách sạn - nhà trọ trên ñịa bàn Thành 
phố ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 8272/Qð-
UB-NCVX ngày 15/12/1995 của UBND thành phố. 

101 
2754/Qð-
UB-KT 

06/6/1996 

Về việc ban hành chế ñộ báo cáo tạm thời hàng 
tháng và bổ sung một số chỉ tiêu trong báo cáo quý 
ñối với các ñơn vị có vốn ñầu tư nước ngoài tại 
thành phố Hồ Chí Minh. 

102 
2159/Qð-
UB-NC 

24/6/1996 
Về việc phê duyệt Quy chế tạm thời tổ chức, hoạt 
ñộng thí ñiểm theo mô hình mới (một cửa, một dấu) 
của Ủy ban nhân dân quận. 
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103 
3325/Qð-
UB-NC 

15/7/1996 

Về việc phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt ñộng của 
Trạm cân, kiểm tra xe chở quá tải, quá khổ quy ñịnh 
và xe bánh xích tại km 1880 + 650 quốc lộ 01 thuộc 
ñịa phận xã Bình Phước, huyện Thủ ðức, thành phố 
Hồ Chí Minh. 

104 
3721/Qð-
UB-NC 

13/8/1996 
Về việc ñổi tên Ban Quản lý dự án VIE/95/036 
thành Ban Quản lý dự án VIE/95/051. 

105 
5624/Qð-

UB 
02/12/1996 

Di chuyển dân cư và ñền bù trong khu xây dựng 
Khu công nghiệp Tân Tạo. 

CHỈ THỊ 

106 
02/CT-
UB-KT 

18/01/1996 
Về việc triển khai thu dứt ñiểm thuế sử dụng ñất 
nông nghiệp trong từng mùa vụ. 

107 
07/CT-
UB-KT 

28/3/1996 
Về việc tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, tàng 
trữ, kinh doanh, bày bán thuốc lá ngoại nhập lậu 
trên ñịa bàn Thành phố. 

108 
17/CT-
UB-NC 

03/5/1996 
Về việc kiện toàn tổ chức, bố trí nhân sự Ban Tôn 
giáo quận, huyện. 

109 
26/CT-
UB-NC 

30/7/1996 
Về việc tổ chức thực hiện Nghị ñịnh 24/CP ngày 
18/4/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực Quốc phòng. 

110 
27/CT-
UB-NC 

10/8/1996 

Về việc triển khai thực hiện Nghị ñịnh số 19/CP 
ngày 06/4/1996 của Chính phủ ban hành Quy chế 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn ñối với những 
người vi phạm pháp luật. 

111 
31/CT-
UB-NC 

14/9/1996 
Về việc thực hiện Nghị ñịnh 39/CP về bảo ñảm trật 
tự an toàn giao thông ñường sắt. 

112 
36/CT-
UB-NC 

11/11/1996 
Về việc tiếp tục thực hiện cải cách hành chánh theo 
cơ chế “một cửa, một dấu”. 

113 
40/CT-
UB-KT 

03/12/1996 
Về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ ñộng 
vật, kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc 
ñộng vật. 

THÔNG BÁO 

114 
99/TB-

UB-QLðT 
21/11/1996 

Một số ý kiến chỉ ñạo của Thường trực Ủy ban nhân 
dân thành phố giải quyết một số công việc thực hiện 
Nghị ñịnh 36/CP, Nghị ñịnh 39/CP, Nghị ñịnh 
40/CP. 
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TÊN VĂN BẢN 

115 
44/Qð-

UB-QLðT 
06/01/1997 

Về việc bổ sung một số quy ñịnh ñơn giá ñền bù trợ 
cấp thiệt hại về ñất và tài sản trên phạm vi giải 
phóng mặt bằng quốc lộ 1A của Quyết ñịnh số 
5285/Qð-UB-QLðT ngày 19/7/1995 của Ủy ban 
nhân dân thành phố. 

116 
403/Qð-
UB-NC 

24/01/1997 
Giao cho Ủy ban nhân dân quận 10 tổ chức và hoạt 
ñộng thí ñiểm theo cơ chế một cửa, một dấu. 

117 
972/Qð-
UB-NC 

06/3/1997 
Cho phép Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp tổ chức và 
hoạt ñộng theo cơ chế một cửa, một dấu. 

118 
987/Qð-
UB-NC 

07/3/1997 
Cho phép Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tổ chức 
và hoạt ñộng theo cơ chế một cửa, một dấu. 

119 
1466/Qð-
UB-NC 

01/4/1997 
Về việc cho phép Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 
tổ chức và hoạt ñộng theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu”. 

120 
1467/Qð-
UB-NC 

01/4/1997 
Về việc cho phép Ủy ban nhân dân quận 4 tổ chức 
và hoạt ñộng theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu” 

121 
1468/Qð-
UB-NC 

01/4/1997 
Về việc cho phép Ủy ban nhân dân quận Bình 
Thạnh tổ chức và hoạt ñộng theo cơ chế một cửa, 
một dấu. 

122 
1586/Qð-
UB-KT 

07/4/1997 

Về việc di chuyển dân cư và ban hành bản quy ñịnh 
ñền bù trợ cấp thiệt hại và bố trí ñịnh cư trong công 
trình xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện 
Bình Chánh. 

123 
1621/Qð-
UB-KT 

08/4/1997 

Về việc di chuyển dân cư, các tổ chức và ban hành 
Bản quy ñịnh ñền bù, trợ cấp thiệt hại trong công 
trình xây dựng Khu công nghiệp Tân Bình, phường 
15 - phường 16, quận Tân Bình. 

124 
1935/Qð-
UB-NC 

23/4/1997 
Về việc cho phép Ủy ban nhân dân quận 3 tổ chức 
và hoạt ñộng theo cơ chế “một cửa, một dấu”. 

125 
1932/Qð-
UB-NC 

24/4/1997 
Về việc cho phép Ủy ban nhân dân quận 8 tổ chức 
và hoạt ñộng theo cơ chế “một cửa, một dấu”. 
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126 
1933/Qð-
UB-NC 

24/4/1997 
Về việc cho phép Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận 
tổ chức và hoạt ñộng theo cơ chế “một cửa, một 
dấu”. 

127 
2996/Qð-
UB-NC 

17/6/1997 

Về việc sửa ñổi khoản 5 ñiều 3 Quy chế ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh số 3325/Qð-UB-NC ngày 
15/7/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố (trạm 
cân Bình Phước). 

128 
3194/Qð-
UB-NC 

25/6/1997 
Về việc cho phép Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè 
tổ chức và hoạt ñộng theo cơ chế “một cửa, một 
dấu”. 

129 
4341/Qð-
UB-QLðT 

16/8/1997 

Về việc sửa ñổi ðiều 1 Quyết ñịnh số 1890/Qð-
UB-QLðT ngày 05/4/1996 của UBND thành phố 
về việc thu phí giao thông ñường Nguyễn Tất 
Thành quận 4. 

130 
5117/Qð-
UB-KT 

19/9/1997 

Về việc ñiều chỉnh, bổ sung một số ñiểm trong Bản 
quy ñịnh về ñền bù, trợ cấp thiệt hại khi Nhà nước 
thu hồi ñất tại công trình thủy lợi Sông Lu, huyện 
Củ Chi ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 536/Qð-
UB-KT ngày 30/01/1997 của Ủy ban nhân dân 
thành phố. 

131 
5803/Qð-
UB-QLðT 

15/10/1997 
Về việc ñiều chỉnh bản quy ñịnh về việc lập ñồ án 
quy hoạch chi tiết trên ñịa bàn Thành phố. 

132 
5826/Qð-
UB-KT 

15/10/1997 

Về việc di chuyển dân cư, các tổ chức và ban hành 
Bản quy ñịnh ñền bù trợ cấp thiệt hại trong công 
trình xây dựng khu công nghiệp Tân Thới Hiệp tại 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. 

133 
5846/Qð-
UB-KT 

16/10/1997 

Về việc di chuyển dân cư và ban hành Bản quy ñịnh 
ñền bù trợ cấp thiệt hại và bố trí ñịnh cư trong công 
trình xây dựng Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, 
huyện Bình Chánh. 

134 
6365/Qð-
UB-KT 

07/11/1997 
Về việc thành lập Ban quản lý dự án Khu công nghệ 
cao thành phố Hồ Chí Minh. 

CHỈ THỊ 

135 
18/CT-

UB-NCVX 
06/6/1997 

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 37/TTg của Thủ 
tướng Chính phủ ngày 17/01/1997. 

136 
35/CT-

UB-QLðT 
28/10/1997 

Về việc tổ chức ñiều tra, khảo sát, thống kê các loại 
giao dịch dân sự về nhà ở ñược xác lập trước ngày 
01/7/1991 và quỹ nhà do Nhà nước quản lý trong 
quá trình thực hiện các chính sách nhà ñất. 
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137 
37/CT-

UB-NCVX 
12/11/1997 

Về tăng cường thực hiện các chế ñộ bảo hiểm xã 
hội trên ñịa bàn Thành phố. 

138 
89/CT-
UB-KT 

14/11/1997 
Về việc giải quyết các nguồn vốn, tài sản của Liên 
hiệp Hợp tác xã và Hợp tác xã trong quá trình 
chuyển ñổi và ñăng ký lại theo Luật Hợp tác xã. 

139 
46/CT-
UB-KT 

22/12/1997 
Về việc sửa ñổi, bổ sung Chỉ thị số 89/CT-UB-KT 
ngày 14/11/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

CÔNG VĂN 

140 
610/UB-

NC 
26/02/1997 

Về việc tạm hoãn ngày xuất cảnh ñối với người 
ñược cấp hộ chiếu xuất cảnh. 

141 
2690/UB-

QLðT 
25/7/1997 

Về việc phê duyệt giá xét thầu các công trình thuộc 
quyền quyết ñịnh ñầu tư của Ủy ban nhân dân thành 
phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

142 
3462/UB-

KT 
16/9/1997 

V/v thủ tục cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 
nhỏ ñầu tư vào khu công nghiệp. 

143 
4172/UB-

QLðT 
29/10/1997 

Về việc ñiều chỉnh một số quy ñịnh của quy trình 
bán nhà ở ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
7805/Qð-UB-QLðT ngày 18/11/1995. 

144 
4207/UB-

QLðT 
31/10/1997 

Về việc bổ sung ñiều chỉnh một số ñiểm trong công 
văn 323/UB-QLðT ngày 27/01/1997 của Ủy ban 
nhân dân thành phố về phương thức ñền bù và hoán 
ñổi ñất ở tại các khu tái ñịnh cư dự án Bắc Nhà Bè -
Nam Bình Chánh. 

145 
5392/UB-

QLðT 
15/12/1997 

Về việc thực hiện miễn giảm thuế, phí cho các 
phương tiện vận tải tham gia hoạt ñộng theo chế ñộ 
xe buýt. 

 

NĂM 1998 

    

QUYẾT ðỊNH 

STT 
Số hiệu  
văn bản 

Ngày  
ban hành 

TÊN VĂN BẢN 

146 
498/Qð-
UB-KT 

02/02/1998 
Về việc trích 30% tiền thu phạt vi phạm cung ứng 
sử dụng ñiện ñể sử dụng phục vụ kiểm tra và quản 
lý ñiện năng. 
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147 
1226/1998/Qð

-UB-KT 
10/3/1998 

Về việc quy ñịnh quản lý giống bò sữa trên ñịa 
bàn Thành phố. 

148 
1815/1998/Qð

-UB-NC 
06/4/1998 

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Hội ñồng Trọng tài lao ñộng thành phố. 

149 
2424/Qð-UB-

QLðT 
08/5/1998 

Về ñiều chỉnh, bổ sung quy ñịnh ở ðiều 1, Quyết 
ñịnh số 2073/Qð-UB-KT ngày 02/5/1997 của 
Ủy ban nhân dân thành phố (xử phạt vi phạm 
hành chính hành vi nuôi chó chạy rong). 

150 
5957/Qð-UB-

QLðT 
09/11/1998 

Về việc ban hành quy ñịnh về ñơn giá ñền bù, trợ 
cấp thiệt hại và bố trí ñịnh cư trong dự án nâng 
cấp ñường xuyên Á trên ñịa bàn Thành phố. 

CHỈ THỊ 

151 
08/1998/CT-
UB-NCVX 

12/3/1998 
Về việc tiếp tục tổ chức quản lý dân nhập cư vào 
thành phố Hồ Chí Minh. 

152 
09/1998/CT-

UB-KT 
23/3/1998 

Về việc dán tem 4 nhóm mặt hàng ñiện tử, ñiện 
lạnh, ñộng cơ nổ, vật liệu xây dựng nhập khẩu. 

153 
16/1998/CT-
UB-KTCN 

07/5/1998 
Về việc triển khai thực hiện chính sách khuyến 
khích phát triển hợp tác xã theo Nghị ñịnh số 
15/CP 

154 
29/1998/CT-

UB-NC 
22/8/1998 

Về việc triển khai quy chế thực hiện dân chủ ở 
phường, xã, thị trấn. 

155 
32/1998/CT-

UB-TM 
10/9/1998 

Về việc dán tem 2 mặt hàng gạch ốp lát và máy 
bơm nước ñiện nhập khẩu. 

156 
33/1998/CT-

UB-KT 
11/9/1998 

Về cấp chứng nhận ưu ñãi ñầu tư theo Nghị ñịnh 
số 07/1998/Nð-CP ngày 15/01/1998 của Chính 
phủ. 

157 
41/1998/CT-

UB-KT 
24/11/1998 

Về kế hoạch sử dụng tiền bán cổ phần thuộc vốn 
Nhà nước. 

158 
45/1998/CT-
UB-QLDA 

22/12/1998 

Về việc triển khai thực hiện Quy chế ñầu tư theo 
hình thức hợp ñồng xây dựng - kinh doanh - 
chuyển giao (BOT) áp dụng cho ñầu tư trong 
nước ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 77/CP 
ngày 18/6/1997 của Chính phủ. 

CÔNG VĂN 

159 
3559/CV-UB-

QLðT 
17/9/1998 

Về việc xử lý các vi phạm chuyển nhượng ñất 
bất hợp pháp và xây dựng trái phép tại Khu B, 
B’ thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. 
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NĂM 1999 

    

QUYẾT ðỊNH 

STT 
Số hiệu  
văn bản 

Ngày  
ban hành 

TÊN VĂN BẢN 

160 
244/Qð-UB-

NC 
14/01/1999 

Về thành lập Ban Quản lý dự án VIE/96/029-Hỗ 
trợ kỹ thuật cho cải cách hành chính tại thành 
phố Hồ Chí Minh. 

161 
1015/1999/Qð

-UB-KT 
22/02/1999 

Về thành lập Hội ñồng Xử lý tranh chấp và vi 
phạm cung ứng sử dụng ñiện thành phố. 

162 
1518/Qð-UB-

KT 
17/3/1999 

Về chiết khấu bán lẻ xăng dầu tại thành phố Hồ 
Chí Minh. 

163 
2750/1999/Qð

-UB-QLðT 
13/5/1999 

Về việc ban hành bản quy ñịnh về trình tự và tổ 
chức thực hiện công tác ñền bù, giải phóng mặt 
bằng cho dự án ñường xuyên Á trên ñịa bàn 
Thành phố. 

164 
4385/1999/Qð

-UB-NC 
03/8/1999 

Về việc thành lập Ban chỉ ñạo thực hiện dự án 
cải cách hành chính VIE/96/029. 

165 
4719/1999/Qð

-UB-VX 
21/8/1999 

Về việc thành lập Hội ñồng bầu cử ñại biểu Hội 
ñồng nhân dân thành phố - khóa VI nhiệm kỳ 
1999 - 2004. 

166 
6623/Qð-UB-

CN 
03/11/1999 

Về việc ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu Chế 
xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 
xem xét, cấp chứng nhận ñăng ký ñầu tư ñối với 
dự án ñầu tư trong nước không sử dụng vốn Nhà 
nước ñầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế 
xuất tại thành phố Hồ Chí Minh. 

167 
7745/1999/Qð

-UB-QLðT 
17/12/1999 

Về việc thành lập Ban chỉ ñạo Tổng kiểm kê ñất 
ñai năm 2000. 

CHỈ THỊ 

168 
11/1999/CT-

UB-TM 
13/5/1999 Về việc dán tem hàng nhập khẩu. 

169 
36/1999/CT-

UB-CNN 
02/11/1999 

Về thực hiện Nghị ñịnh số 07/CP ngày 
16/10/1996 của Chính phủ và Thông tư số 
02/NN-KNKL/TT ngày 01/3/1997 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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CÔNG VĂN 

170 
4202/UB-

QLðT 
06/10/1999 

Về việc phân bổ sử dụng tiền thu từ xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn 
giao thông. 

171 5174/UB-TH 09/12/1999 
Về xử lý các doanh nghiệp không kê khai, ñăng 
ký lại theo Chỉ thị 657/TTg ngày 13/9/1996 của 
Thủ tướng Chính phủ. 

    

NĂM 2000 

    

QUYẾT ðỊNH 

STT 
Số hiệu  
văn bản 

Ngày  
ban hành 

TÊN VĂN BẢN 

172 
39/2000/Qð-

UB-VX 
21/6/2000 

Về việc cho phép Trưởng Phòng Giáo dục và 
ðào tạo quận, huyện ñược sử dụng con dấu của 
Ủy ban nhân dân quận, huyện ñể ñóng dấu cấp 
bằng tốt nghiệp. 

173 
52/2000/Qð-

UB-CNN 
22/9/2000 

Về việc sửa ñổi ñiều 02 của Quyết ñịnh số 
1015/1999/Qð-UB-KT ngày 22/02/1999 về 
thành lập Hội ñồng xử lý tranh chấp và vi phạm 
cung ứng sử dụng ñiện thành phố. 

174 
54/2000/Qð-

UB-CNN 
03/10/2000 

Về việc ủy quyền thực hiện việc ký và cấp Thẻ 
chứng nhận áp dụng chế ñộ một giá. 

175 
62/2000/Qð-

UB-TM 
08/11/2000 

Về việc giao Sở Thương mại thành phố làm ñầu 
mối quản lý Nhà nước ñối với Văn phòng ñại 
diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài 
trên ñịa bàn Thành phố. 

CHỈ THỊ 

176 
03/2000/CT-

UB-ðT 
31/01/2000 

Về việc triển khai Chỉ thị số 33/1999/CT-TTg 
ngày 27/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước 
trong công tác bảo ñảm trật tự giao thông. 

177 
23/2000/CT-

UB-ðT 
21/9/2000 

Về việc thực hiện việc ñội mũ bảo hiểm khi ñi xe 
gắn máy, mô tô. 

178 
62/2000/CT-

UB-TM 
22/11/2000 

Về việc thực hiện Quy chế quản lý, thu nộp và 
sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa 
doanh nghiệp Nhà nước thành phố. 
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NĂM 2001 

    

QUYẾT ðỊNH 

STT 
Số hiệu  
văn bản 

Ngày  
ban hành 

TÊN VĂN BẢN 

179 
03/2001/Qð-

UB 
11/01/2001 

Về sửa ñổi, bổ sung quy ñịnh ñền bù, hỗ trợ 
thiệt hại và tái ñịnh cư trong dự án ñầu tư xây 
dựng Khu Siêu thị An Lạc, huyện Bình Chánh 
(bao gồm cả tuyến hành lang an toàn lưới ñiện, 
lộ giới, kênh rạch, bãi ñậu xe và cây xanh lân 
cận). 

180 
40/2001/Qð-

UB 
15/5/2001 

Về việc ban hành quy ñịnh về ñền bù, hỗ trợ 
thiệt hại và tái ñịnh cư trong dự án ñầu tư xây 
dựng ðại lộ ðông - Tây thành phố Hồ Chí 
Minh. 

181 
46/2001/Qð-

UB 
01/6/2001 

Về việc các tuyến ñường bắt buộc ñội mũ bảo 
hiểm khi ñi xe mô tô, xe máy tham gia giao 
thông ñường bộ tại thành phố Hồ Chí Minh. 

182 
49/2001/Qð-

UB 
12/6/2001 

Về ủy quyền xét duyệt danh mục máy móc, 
thiết bị và dự toán của các chủ ñầu tư ñược vay 
vốn theo chương trình kích cầu. 

183 
71/2001/Qð-

UB 
29/8/2001 

Về việc quy ñịnh ñơn giá các loại ñất và các 
loại cây trồng ñể tính ñền bù, hỗ trợ thiệt hại và 
sửa ñổi, bổ sung một số nội dung trong Bản quy 
ñịnh kèm theo Quyết ñịnh số 40/2001/Qð-UB 
ngày 15/5/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố 
trong dự án ñầu tư xây dựng ðại lộ ðông - Tây 
thành phố Hồ Chí Minh. 

184 
88/2001/Qð-

UB 
03/10/2001 

Về thành lập Hội ñồng Khoa học và Công nghệ 
thành phố. 

CHỈ THỊ 

185 
18/2001/CT-

UB 
18/7/2001 

Về việc thực hiện thu và sử dụng chi phí thẩm 
tra phê duyệt quy hoạch. 

CÔNG VĂN 

186 4265/UB-ðT 22/11/2001 
Về giải quyết một số vấn ñề trong công tác quản 
lý sử dụng ñất nông nghiệp. 
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187 4524/UB-ðB 12/11/2001 

Về việc chấp thuận hỗ trợ thêm giá ñền bù ñất 
nông nghiệp và ñền bù, trợ cấp thiệt hại ở các 
dự án ñầu tư trong khu quy hoạch ñô thị mới 
Nam thành phố trên ñịa bàn quận 7, 8 và Bình 
Chánh. 

188 4597/UB-ðT 14/12/2001 

Về việc duyệt giá bán căn hộ các chung cư, 
giá chuyển quyền sử dụng nền ñất ñể phục vụ 
tái ñịnh cư trong dự án xây dựng ñại lộ ðông 
Tây. 

    

NĂM 2002 

    

QUYẾT ðỊNH 

STT 
Số hiệu  
văn bản 

Ngày  
ban hành 

TÊN VĂN BẢN 

189 
14/2002/Qð-

UB 
19/02/2002 

Về ban hành Quy ñịnh tạm thời quản lý tôm 
giống, thức ăn nuôi thủy sản, thuốc thú y thủy 
sản và môi trường nuôi tôm trên ñịa bàn Thành 
phố. 

190 
32/2002/Qð-

UB 
02/4/2002 

Ủy quyền cấp phép Văn phòng ñại diện thương 
nhân nước ngoài tại thành phố. 

191 
46/2002/Qð-

UB 
06/5/2002 

Về thành lập Hội ñồng thẩm ñịnh ñề án chương 
trình hỗ trợ lãi vay cho hộ nông dân. 

192 
118/2002/Qð-

UB 
23/10/2002 

Về ban hành Quy ñịnh quản lý giống cây trồng 
trên ñịa bàn Thành phố. 

193 
123/2002/Qð-

UB 
04/11/2002 

Về việc phê duyệt Quy chế bổ sung ñối với Khu 
ñường sông (Sở Giao thông Công chánh) về tổ 
chức và hoạt ñộng trong lĩnh vực kiểm soát, 
phòng chống và ứng phó sự cố tràn dầu trong 
giao thông ñường thủy thành phố. 

194 5075/Qð-UB 06/12/2002 

Về việc triển khai thực hiện Nghị ñịnh số 
63/2001/Nð-CP của Chính phủ về chuyển ñổi 
doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên. 
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NĂM 2003 

    

QUYẾT ðỊNH 

STT 
Số hiệu  
văn bản 

Ngày  
ban hành 

TÊN VĂN BẢN 

195 09/2003/Qð-UB 15/01/2003 

Bổ sung chính sách ñền bù, hỗ trợ thiệt hại 
ñối với các hộ sử dụng ñất trồng rau muống 
trong dự án ñầu tư xây dựng Khu dân cư 
Rạch Miễu thuộc phường 1, 2, 7 quận Phú 
Nhuận. 

196 56/2003/Qð-UB 25/4/2003 

Về các chính sách khuyến khích và ưu ñãi 
ñầu tư ñối với các tổ chức, hộ gia ñình, cá 
nhân nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh giống 
cây trồng, vật nuôi trên ñịa bàn Thành phố. 

197 111/2003/Qð-UB 04/7/2003 
Về thành lập Hội ñồng xử lý vi phạm cung 
ứng và sử dụng ñiện. 

198 112/2003/Qð-UB 09/7/2003 
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Hội ñồng xử lý vi phạm cung ứng và sử 
dụng ñiện. 

199 113/2003/Qð-UB 10/7/2003 

Về ñiều chỉnh mức trợ cấp hoạt ñộng phí 
hàng tháng ñối với Phó Chủ tịch UBMTTQ, 
Phó các ðoàn thể phường - xã, thị trấn; mức 
phụ cấp ñối với Công an viên, cán bộ chuyên 
trách Hội Chữ thập ñỏ và trợ cấp cho chức 
danh Thống kê trong Ban Chỉ huy Quân sự 
của phường - xã, thị trấn. 

200 114/2003/Qð-UB 10/7/2003 
Về thành lập Ban Tôn giáo quận - huyện trực 
thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

201 279/2003/Qð-UB 28/11/2003 

Về triển khai thực hiện Quyết ñịnh số 
25/2002/Qð-TTg ngày 01/02/2002 của Thủ 
tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 
12/2002/TTLT/BLðTBXH-BTC của Bộ Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội. 

202 293/2003/Qð-UB 12/12/2003 

Về việc tổ chức lại Hội ñồng xác ñịnh giá trị 
doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp 
Nhà nước thành Hội ñồng xác ñịnh giá trị 
doanh nghiệp Nhà nước thành phố khi 
chuyển ñổi sở hữu. 
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CHỈ THỊ 

203 
11/2003/CT-

UB 
02/6/2003 

Về việc áp dụng mức lương tối thiểu ñối với các 
doanh nghiệp Nhà nước hoạt ñộng công ích thành 
phố. 

CÔNG VĂN 

204 693/UB-CNN 25/02/2003 

Về việc hướng dẫn quy trình cổ phần hóa và quy 
chế ñấu giá bán cổ phần lần ñầu cho các doanh 
nghiệp Nhà nước cổ phần hóa thuộc thành phố 
quản lý. 

    

NĂM 2004 

    

QUYẾT ðỊNH 

STT 
Số hiệu  
văn bản 

Ngày 
ban hành 

TÊN VĂN BẢN 

205 
17/2004/Qð-

UB 
16/02/2004 

Về ban hành quy ñịnh quản lý các dự án thuộc 
thành phần thuộc ðề án tin học hóa quản lý hành 
chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh giai 
ñoạn 2004 - 2005 (ðề án 112). 

206 
65/2004/Qð-

UB 
24/3/2004 

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của 
Tổ chức Giám ñịnh tư pháp về văn hóa thành 
phố.  

207 
125/2004/Qð

-UB 
06/5/2004 

Ban hành Quy chế về quản lý, cung cấp và sử 
dụng dịch vụ Internet tại thành phố Hồ Chí Minh. 

208 
189/2004/Qð

-UB 
30/7/2004 

Về ñiều tiết số thu tiền ñền bù ñất công cho ngân 
sách quận - huyện. 

209 
204/2004/Qð

-UB 
27/8/2004 

Về phê duyệt mức thu phí các loại hình dịch vụ 
tư vấn của Trung tâm Dịch vụ thẩm ñịnh giá và 
bán ñấu giá tài sản trực thuộc Sở Tài chính. 

210 
247/2004/Qð

-UB 
29/10/2004 Về thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông. 

211 
269/2004/Qð

-UB 
08/12/2004 

Về bổ sung các tuyến ñường bắt buộc ñội mũ bảo 
hiểm khi ñi xe mô tô, xe máy tham gia giao thông 
ñường bộ tại thành phố Hồ Chí Minh. 

212 
313/2004/Qð

-UB 
21/12/2004 

Về chuyển giao tổ chức và nhiệm vụ quản lý Nhà 
nước về công nghệ thông tin từ Sở Khoa học và 
Công nghệ sang Sở Bưu chính, Viễn thông. 
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NĂM 2005 

    

QUYẾT ðỊNH 

STT 
Số hiệu  
văn bản 

Ngày  
ban hành 

TÊN VĂN BẢN 

213 01/2005/Qð-UB 06/01/2005 

Về bổ sung Quyết ñịnh số 247/2004/Qð-UB 
ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về thành lập Sở Bưu chính, 
Viễn thông. 

214 53/2005/Qð-UB 31/3/2005 
V/v ban hành danh mục giống cây trồng ñược 
phép sản xuất kinh doanh trên ñịa bàn Thành 
phố. 

215 57/2005/Qð-UB 13/4/2005 

Về giao nhiệm vụ Sở Thương mại triển khai và 
thực hiện Quyết ñịnh số 0027/2005/Qð-BTM 
và Quyết ñịnh số 0028/2005/Qð-BTM ngày 
07 tháng 01 năm 2005 của Bộ Thương mại. 

216 61/2005/Qð-UB 18/4/2005 
Về thành lập Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn 
thông. 

217 83/2005/Qð-UB 23/5/2005 
Về bổ sung các tuyến ñường bắt buộc ñội mũ 
bảo hiểm khi ñi xe mô tô, xe gắn máy tham gia 
giao thông ñường bộ trên ñịa bàn Thành phố. 

218 86/2005/Qð-UB 24/0/2005 
Về thành lập Thanh tra Sở Giao thông - Công 
chính thuộc Sở Giao thông - Công chính. 

219 
110/2005/Qð-

UBND 
20/6/2005 

Vê ban hành quy ñịnh tạm thời mức thu phí 
ñậu xe ô tô hàng tháng trên ñịa bàn quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh. 

220 
133/2005/Qð-

UBND 
29/7/2005 

Về việc ñiều chỉnh một số nội dung trong 
văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Cải cách 
hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh 
(VIE/02/010). 

221 
146/2005/Qð-

UBND 
18/8/2005 

Ban hành Quy chế hoạt ñộng của Tổ công tác 
liên ngành thông báo giá, kiểm soát giá vật liệu 
xây dựng trong lĩnh vực ñầu tư xây dựng cơ 
bản trên ñịa bàn Thành phố. 

222 
229/2005/Qð-

UBND 
28/12/2005 

Về ban hành quy chế hoạt ñộng của Tổ công 
tác liên ngành thẩm ñịnh giá mua quỹ nhà, 
chuyển nhượng nền ñất trong các dự án theo 
Chỉ thị số 24/2004/CT-UB ngày 31/8/2004 của 
Ủy ban nhân dân thành phố. 
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NĂM 2006 

    

QUYẾT ðỊNH 

STT 
Số hiệu  
văn bản 

Ngày  
ban hành 

TÊN VĂN BẢN 

223 
88/2006/Qð-

UBND 
14/6/2006 

Về bổ sung thành viên Hội ñồng tư vấn ñưa 
người vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở dạy nghề và 
giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện 
ma túy và giải quyết tái hòa nhập cộng ñồng 
cấp thành phố. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẦN GIỜ 

 

Số: 11/2009/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cần Giờ, ngày 30 tháng 6 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Về thành lập Ban Quản lý ñầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003;                                                                          

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/NQ-QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc 

hội khóa XII về thực hiện thí ñiểm không tổ chức Hội ñồng nhân dân huyện, quận, 

phường; 

Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí ñiểm không tổ chức Hội ñồng nhân 

dân huyện, quận, phường; 

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ñiều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội ñồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy ñịnh nhiệm 

vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không 

tổ chức Hội ñồng nhân dân huyện, quận, phường; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 12/2006/Nð-CP ngày 10 tháng 02 năm 2006 của Chính 

phủ về quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2006/Nð-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ 

quy ñịnh quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 

biên chế và tài chính ñối với ñơn vị sự nghiệp công lập; 
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Căn cứ Quyết ñịnh số 2001/Qð-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về kiện toàn tổ chức bộ máy các Ban Quản lý dự án; 

Căn cứ Thông báo số 210-TB/HU ngày 16 tháng 6 năm 2009 về Kết luận của 

Ban Thường vụ Huyện ủy trong phiên họp lần thứ 141 ngày 03 tháng 6 năm 2009. 

Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 32/TTr-NV ngày 18  

tháng  6  năm 2009, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay thành lập Ban Quản lý ñầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ là 

ñơn vị sự nghiệp tự bảo ñảm chi phí hoạt ñộng trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có 

tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và ñược mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện. 

ðiều 2. Ban Quản lý ñầu tư xây dựng công trình có các nhiệm vụ như sau: 

1. Bám sát nhu cầu thực tế, phối hợp cùng với các cơ quan chuyên môn của huyện 

xây dựng các dự án phù hợp với quy hoạch, chủ trương của huyện và thành phố. Tư 

vấn thực hiện các công việc như ñiều tra khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập dự 

án, thiết kế dự án. Theo dõi, kiểm tra, thẩm ñịnh, phê duyệt, trình duyệt các hồ sơ ñến 

các cơ quan thẩm quyền và quản lý các hồ sơ theo ñúng quy ñịnh hiện hành. 

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo ñúng quy ñịnh, ký kết hợp ñồng theo thẩm 

quyền của chủ ñầu tư. Nếu dự án có liên quan ñến thu hồi ñất, giải phóng mặt bằng 

phải thực hiện thủ tục thu hồi ñất và giao ñất, ñiều tra ño vẽ chính xác hiện trạng. 

Nắm vững các quy ñịnh bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh cư, xây dựng và thực hiện phương 

án khả thi và ñúng quy ñịnh hiện hành. ðồng thời tham mưu giải quyết khiếu nại, 

kiến nghị của các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án. 

3. Tổ chức thẩm ñịnh, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự 

toán; chỉ ñịnh thầu các công trình theo quyền hạn ñược ủy quyền. Thực hiện nhiệm 

vụ giám sát chủ ñầu tư công trình cùng với ñơn vị tư vấn giám sát. Tạm ứng, nghiệm 

thu, thanh toán và quyết toán theo hợp ñồng ñã ký kết. Quản lý tiến ñộ, chất lượng, 

an toàn lao ñộng và vệ sinh môi trường của công trình, ñiều chỉnh dự án, thiết kế, dự 

toán nếu có phát sinh theo quy ñịnh. 

4. Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình theo ñúng quy ñịnh, lập báo cáo thực 

hiện vốn ñầu tư, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành ñưa vào khai thác sử dụng, 

xây dựng kế hoạch sử dụng vốn. Thực hiện tốt chế ñộ lưu trữ hồ sơ. 
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5. Tham mưu xây dựng và thực hiện các dự án tái ñịnh cư cho các hộ bị thu hồi 

ñất trong các dự án. 

ðiều 3. Ban Giám ñốc Ban Quản lý ñầu tư xây dựng công trình bao gồm Giám 

ñốc phụ trách và có từ 02 ñến 03 Phó Giám ñốc giúp việc theo quy ñịnh hướng dẫn 

của cấp trên. Giám ñốc chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt ñộng của Ban trước Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện. Giám ñốc, các Phó Giám ñốc và  Kế toán trưởng do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm. 

Giám ñốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban sắp xếp bộ máy tinh 

gọn, hợp lý, hoạt ñộng có hiệu quả; phân công cán bộ, viên chức phù hợp với quy 

ñịnh của pháp luật. 

ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ 

huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Giám ñốc Ban Quản lý ñầu tư xây 

dựng công trình huyện, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết ñịnh này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Hữu Hiệp 
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 UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản  

 ðiện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb@tphcm.gov.vn  

Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn 

 

 In tại Xí nghiệp Bản ñồ ðà Lạt - Bộ Quốc phòng  
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